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Chƣơng I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. THÔNG TIN VỀ CHỦ CƠ SỞ  

- Tên chủ Cơ sở: Công ty TNHH Bắc Chƣơng Dƣơng 

- Địa chỉ văn phòng: Số 379, ngõ 2 Nguyễn Văn Cừ, phƣờng Bồ Đề, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của Cơ sở: Bà Vũ Thị Thanh Thủy 

- Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên 

- Điện thoại: 0243 98273778;          Fax:0243873421           E-mail: ..............  

- Công ty TNHH Bắc Chƣơng Dƣơng đƣợc Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế 

hoạch và đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty 

TNHH hai thành viên số: 0100596731 cấp đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 02 năm 1995, 

đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 07 tháng 05 năm 2019. 

- Mã số thuế : 0100596731 

1.2. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 

- Tên Cơ sở đầu tƣ: Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và nhà ở 

- Địa điểm thực hiện Cơ sở: Số 158 đƣờng Nguyễn Sơn, phƣờng Bồ Đề, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội.  

 

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí khu vực thực hiện Cơ sở 
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*) Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội xung quanh Cơ sở 

 Hệ thống đường giao thông: 

- Khu vực thực hiện Cơ sở có hệ thống đƣờng giao thông tƣơng đối thuận lợi. Phía 

Bắc khu đất tiếp giáp với đƣờng Nguyễn Sơn, chiều dài tuyến đƣờng 1.500m, mặt đƣờng 

rộng 10m. Đƣờng Nguyễn Sơn nối liền với đƣờng Nguyễn Văn Cừ có chiều rộng mặt 

đƣờng từ 16-20m, đây là một trong những trục đƣờng chính ra vào nội thành của thành 

phố Hà Nội, tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển và tập kết nguyên vật liệu thi 

công xây dựng Cơ sở. 

- Kết quả điều tra cho thấy đƣờng Nguyễn Sơn, đƣờng Nguyễn Văn Cừ có chất 

lƣợng đƣờng còn tốt, đã đƣợc trải nhựa Aphalts. Mật độ giao thông tại 2 tuyến đƣờng trên 

ở mức khá cao. Đặc biệt là vào giờ tan ca lƣợng ngƣời và phƣơng tiện giao thông tham 

gia trên tuyến đƣờng là rất cao. Vì vậy, khi triển khai xây dựng chủ Cơ sở sẽ điều phối 

các phƣơng tiện vận tải nguyên vật liệu tránh các giờ cao điểm. Tránh xảy ra các tranh 

chấp và xung đột giao thông. 

- Cơ sở cách đƣờng Nguyễn Văn Cừ khoảng 100m, cách cầu Chui – nút giao Long 

Biên khoảng 1,8 km, cách cầu Chƣơng Dƣơng khoảng 1,5 km. Từ khu vực Cơ sở có thể 

đi theo đƣờng Nguyễn Sơn rẽ sang đƣờng Nguyễn Văn Cừ, đến cầu Chƣơng Dƣơng đi 

thẳng qua cầu vào trong nội thành Hà Nội. 

 Hệ thống sông, hồ thủy văn: 

- Khu vực Cơ sở nằm cách sông Hồng khoảng 1,8 km theo đƣờng chim bay về 

phía Tây Nam, cách hồ Lâm Du phƣờng Bồ Đề khoảng 600m về phía Đông, cách Hồ Cầu 

Tình khoảng 400m về phía Tây Bắc.  

*) Các đối tượng kinh tế - xã hội 

Các đối tƣợng kinh tế - xã hội xung quanh khu đất thực hiện Cơ sở nhƣ sau: 

+ Khu dân cƣ gần nhất là tổ dân cƣ số 20 (ngõ 176 Nguyễn Sơn) thuộc phƣờng Bồ 

Đề giáp ranh giới Cơ sở về phía Đông. 

+ Cách UBND phƣờng Bồ Đề khoảng 1,2 km. 

+ Cách trƣờng tiểu học Ngọc Lâm và trƣờng THCS Ngọc Lâm khoảng 300m. 

+ Cách sân bay Gia Lâm khoảng 800m. 

+ Cách Trung tâm y tế Hàng không khoảng 600m. 

Xung quanh khu vực Cơ sở chủ yếu là khu dân cƣ phƣờng Bồ Đề, không có các 

công trình văn hóa, tôn giáo, các di tích lịch sử. 

- Trung tâm thƣơng mại, văn phòng cho thuê và nhà ở đã đƣợc Sở Tài nguyên và 

môi trƣờng thành phố Hà Nội cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
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trƣờng số 3659/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Cơ sở Trung tâm thƣơng mại, văn phòng cho 

thuê và nhà ở tại Khu bãi Ăng ten, phƣờng Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Sở 

xây dựng cấp giấy phép xây dựng số 58/GPXD ngày 19/6/2018. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ 

công): Cơ sở thuộc phụ lục IV kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng– Danh mục các 

Cơ sở đầu tƣ nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng; số thứ tự 2: Cơ sở nhóm 

A và nhóm B có cầu phần xây dựng đƣợc phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật 

đầu tƣ công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trƣờng. Cơ sở nhóm B có tổng mức đầu tƣ từ 40-800 tỷ (682,1 tỷ) – Cơ 

sở xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc – nhà ở. 

Tại thời điểm hiện tại cơ sở đã đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2020, tỷ lệ lấp đầy 

khu nhà cao tầng là 95%, tỷ lệ lấp đầy khu nhà thấp tầng là 75%. 

Tại thời điểm xin cấp giấy phép môi trƣờng Cơ sở đã xây dựng xong, hệ thống xử 

lý nƣớc thải có công suất từ 110 – m
3
/ngày.đêm, công suất xử lý tối đa là 

150m
3
/ngày.đêm đã xây dựng hoàn thiện và đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2020. 

*) Giấy tờ pháp lý liên quan đến việc thành lập Cơ sở 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

của Công ty TNHH Bắc Chƣơng Dƣơng, đăng ký lần đầu ngày 10/02/1995, đăng ký thay 

đổi lần thứ 18, ngày 07/05/2019. 

- Hợp đồng thuê đất 

- Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội về việc thu hồi 15.480m
2
 đất tại 158 phố Nguyễn Sơn, phƣờng Bồ Đề, quận Long 

Biên do Công ty cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng Gia Lâm đang quản lý, sử dụng; giao cho 

Công ty TNHH Bắc Chƣơng Dƣơng để tiếp tục thực hiện Cơ sở đầu tƣ xây dựng Trung 

tâm thƣơng mại, văn phòng cho thuê và nhà ở. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CQ 283198 

- Giấy chứng nhận đầu tƣ số 01121000037 ngày 23/5/2007 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội chứng nhận Công ty cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng Gia Lâm thực hiện 

Cơ sở Trung tâm thƣơng mại, văn phòng cho thuê và nhà ở tại Khu bãi Ăng ten, phƣờng 

Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

- Giấy chứng nhận đầu tƣ điều chỉnh số 01121000037 ngày 26/12/2014 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tƣ Cơ sở Trung tâm thƣơng 
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mại, văn phòng cho thuê và nhà ở tại Khu bãi Ăng ten, phƣờng Bồ Đề, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 6055/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân thành phố Hà 

Nội về việc chấp thuận chuyển nhƣợng toàn bộ Cơ sở Xây dựng trung tâm thƣơng mại, 

văn phòng cho thuê và nhà ở tại Khu Ăng ten và Ao trũng, phƣờng Bồ Đề, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội từ Công ty cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng Gia Lâm cho Công ty 

TNHH Bắc Chƣơng Dƣơng. 

- Văn bản số: 847/QHKT-TMB-PAKT ngày 17/02/2017 của Sở Quy hoạch – Kiến 

trúc chấp thuận Bản vẽ tổng mặt bằng và phƣơng án kiến trúc. 

- Quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ số 7287/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định chấp thuận điều chỉnh quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ Cơ sở Trung tâm thƣơng mại, văn phòng cho thuê và nhà ở tại Khu bãi Ăng 

ten, phƣờng Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 

- Giấy phép xây dựng số 58/GPXD ngày 19/6/2018. 

*) Giấy tờ pháp lý liên quan đến môi trường của Cơ sở 

- Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc sô 225/GP-UBND ngày 26/6/2019. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng số 3659/QĐ-UBND 

ngày 09/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng Cơ sở Trung tâm thƣơng mại, văn phòng cho thuê và nhà ở tại Khu bãi 

Ăng ten, phƣờng Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Trong phạm vi hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng chủ Cơ sở xin đề xuất cấp 

giấy phép môi trƣờng cho hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung có công suất 110-150 

m
3
/ngày.đêm. 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA CƠ SỞ  

1.3.1. Công suất hoạt động của Cơ sở  

Theo Quyết định số 7287/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND thành phố Hà 

Nội chấp thuận điều chỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ Cơ sở Trung tâm thƣơng mại, 

văn phòng cho thuê và nhà ở thì mục tiêu chính của Cơ sở là: xây dựng công trình trên 

khu đất có tổng diện tích 15.480m
2
, trong đó đất xây dựng công trình là 10.501m

2
, gồm 

03 ô đất nhƣ sau. 

- Ô đất số 1 có chức năng Trung tâm thƣơng mại, văn phòng cho thuê và nhà ở có 

diện tích 8.358m
2
, trong đó: 

+ Công trình trung tâm thƣơng mại, văn phòng cho thuê và nhà ở (HH1) với diện 

tích 2.572 m
2
, trong đó: diện tích xây dựng công trình nhà cao tầng (17 tầng) là 1.004 m

2
 và 
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nhà vệ sinh công cộng là 25 m
2
. Công trình nhà cao tầng (17 tầng) với quy mô 02 tầng hầm, 

tầng 1-2 chức năng dịch vụ, thƣơng mại, sinh hoạt cộng đồng, tầng 3-4 chức năng văn 

phòng cho thuê, tầng 5-17 chức năng căn hộ thƣơng mại, tổng số 117 hộ. Đã đi vào hoạt 

động từ tháng 1 năm 2020. 

+ Công trình nhà ở liền kề (TT-01, TT-02, TT-03) với diện tích 4.013,1m
2
, diện 

tích xây dựng 4.458m
2
, công trình cao 5 tầng, tổng số 48 căn hộ. 

+ Công trình công cộng: Bãi xe ngoài trời, trạm biến áp, đƣờng giao thông, sân 

vƣờn nội bộ với diện tích 1772,9 m
2
 

- Ô đất số 2,3 chức năng nhà ở liền kề thấp tầng (cao 3 tầng) có diện tích 2.152m
2
, 

tổng số 23 căn nhà. Hiện trạng các công trình nhà ở và hạ tầng kỹ thuật của khu vực gồm hệ 

thống cấp điện, cấp nƣớc, thoát nƣớc thải, nƣớc mƣa ngoài nhà đã xây dựng hoàn thiện và 

đƣa vào sử dụng từ năm 2015. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của Cơ sở đầu tƣ, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của Cơ sở đầu tƣ 

Loại hình hoạt động dịch vụ của Cơ sở là: Trung tâm thƣơng mại, văn phòng cho 

thuê và nhà ở. 

1.3.3. Sản phẩm của Cơ sở đầu tƣ 

 *) Tại thời điểm lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trƣờng Cơ sở đã đi vào hoạt 

động : 

+ Ô đất số 1 đi vào hoạt động từ tháng 6/2020 

+ Ô đất số 2, 3 đi vào hoạt động từ năm 2015. 

 Các hạng mục công trình xây dựng của Cơ sở đã hoàn hành xây dựng cụ thể nhƣ 

sau : 

*) Các hạng mục công trình chính : 

- Công trình số 1 : Công trình hỗn hợp (trung tâm thƣơng mại, văn phòng cho thuê 

và nhà ở) 

+ 02 tầng hầm : chiều sâu 7,2m 

+ Diện tích xây dựng tầng 1 : 1.004 m
2
 

+ Tổng diện tích sàn xây dựng : 16.878 m
2 

phần thân + 4.020 m
2
 phần ngầm 

+ Chiều cao công trình 67,1m 

+ Số tầng 17 tầng + 02 tầm hầm + tum 

- Công trình số 2 đến số 27 (26 căn liền kề tại ô đất ký hiệu TT-01 ; gồm 18 mẫu) 

+ Tổng diện tích xây dựng 1.873 m
2
; 

+ Tổng diện tích sàn xây dựng 9.885 m
2
; 
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+ Chiều cao công trình 17,25m ; 

+ Số tầng: 05 tầng 

- Công trình số 28 đến số 39 (12 căn liền kề tại ô đất ký hiệu TT-02 ; gồm 8 mẫu) 

+ Tổng diện tích xây dựng 834 m
2
; 

+ Tổng diện tích sàn xây dựng 4.410 m
2
; 

+ Chiều cao công trình 17,25m ; 

+ Số tầng: 05 tầng 

- Công trình số 40 đến số 49 (10 căn liền kề tại ô đất ký hiệu TT-03 ; gồm 3 mẫu) 

+ Tổng diện tích xây dựng 751 m
2
; 

+ Tổng diện tích sàn xây dựng 3.955 m
2
; 

+ Chiều cao công trình 17,25m ; 

+ Số tầng: 05 tầng 

*) Các hạng mục công trình phụ trợ: 

          a. Hệ thống điều hòa không khí và thông gió 

 + Máy lạnh trung tâm 

 + Hệ thống phân phối nƣớc lạnh 

 + Hệ thống phân phối gió 

 b. Hệ thống thông gió cơ khí 

 + Hệ thống hút gió nhà vệ sinh 

 + Hệ thống hút bếp thƣơng mại, khu căn hộ 

 + Hệ thống cấp gió tƣơi và bộ thu hồi nhiệt 

 + Hệ thống thông gió tầng hầm 

 + Hệ thống điều áp thang 

 + Hệ thống kỹ thuật và hệ thống phòng kỹ thuật M&E 

 + Hệ thống quản lý khói 

 + Lọc gió 

 c. Hạng mục điện 

 d. Hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải 

 e. Hệ thống PCCC 

 f. Hệ thống thang máy 

 g. Đường giao thông, sân bãi 

 h. Cây xanh 

*) Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng 

- Hệ thống thu gom nƣớc thải  
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- Hệ thống bể tự hoại xử lý sơ bộ chất thải 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 110-150m
3
/ngày.đêm, 

- Hệ thống đƣờng ống thu gom thoát nƣớc mƣa, rãnh thoát nƣớc mƣa ngoài nhà 

- Hệ thống thoát nƣớc ngƣng 

- Kho chứa rác thải sinh hoạt 

- Kho chứa chất thải nguy hại 

- Hệ thống thông gió cơ khí (hút gió nhà vệ sinh, hút bếp, thông gió tầng hầm, 

quản lý khói, lọc gió…) 

- Hệ thống PCCC 

 Tại thời điểm xin cấp giấy phép môi trƣờng Cơ sở đã hoàn thiện xây dựng xong 

đang tiến hành các thủ tục xin cấp phép để đi vào hoạt động. 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIÊU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA 

CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN NƢỚC CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƢ 

- Cấp điện: Khu vực Cơ sở đã có hệ thống đƣờng dây cáp điện hạ thế hoàn 

chỉnh. Điện phục vụ kinh doanh cho Cơ sở đƣợc cung cấp từ lƣới điện hạ thế do chi 

nhánh điện lực phƣờng Nguyễn Sơn cấp. 

- Cấp nước: Trong khu vực Cơ sở đã có hệ thống cấp nƣớc sạch của thành phố Hà 

Nội. Nƣớc đƣợc cấp bởi Công ty TNHH một thành viên nƣớc sạch số 2 cấp. 

Khi cơ sở đi vào hoạt động ổn định dự kiến sẽ có khoảng 482 ngƣời. Nguồn 

phát sinh nƣớc thải đƣợc tính cụ thể nhƣ sau: 

*) Nhu cầu sử dụng nước theo tính toán: 

Bảng 1.1. Nhu cầu sử dụng nƣớc cấp sinh hoạt công trình  

TT THÀNH PHẦN 
QUY MÔ SỬ 

DỤNG 
CHỈ TIÊU CẤP NƢỚC 

NHU CẦU SỬ 

DỤNG 

(m
3
/ngày) 

1 Nƣớc cấp cho sinh hoạt 482 ngƣời 200 lít/ngƣời.ngày 96,4 

2 
Nƣớc cấp cho khu 

thƣơng mại 
2008 m

2
 3 lít/m

2
 sàn.ngày 6,024 

3 
Nƣớc cấp sinh hoạt khu 

văn phòng 
2008 m

2
 3 lít/m

2
 sàn.ngày 6,024 

4 Nƣớc rửa sàn tầng hầm 4.020 m
2
 2 lít/m

2
 sàn.ngày 8,04 

5 
Nƣớc tƣới cây, rửa 

đƣờng 
1.772,90 m

2
 1,5 lít/m

2
 sàn.ngày 2,66 

6 
Nhu cầu sử dụng nƣớc 

cho nhân viên quản lý 
20 ngƣời 150 lít/ngƣời.ngày 3 

NHU CẦU DÙNG NƢỚC SINH HOẠT 122,2 

NHU CẦU DÙNG NƢỚC LỚN NHẤT 1 NGÀY (k=1,2) 146,6 

LƢỢNG NƢỚC DỰ PHÒNG, THẤT THOÁT, 15 % 21,9 
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RÒ RỈ 

TỔNG NHU CẦU DÙNG NƢỚC 1 NGÀY   168,5 

Nhu cầu sử dụng nƣớc cấp cho PCCC của công trình Trung tâm thƣơng mại, văn 

phòng cho thuê và nhà ở của Cơ sở đƣợc thể hiện trong bảng dƣới đây. 

Bảng 1.2.Nhu cầu sử dụng nƣớc cấp cho PCCC công trình HH1 

TT 
Hệ thống chữa 

cháy 
Tiêu chuẩn 

Lƣu 

lƣợng 

tính toán 

l/s 

Số lƣợng 

Diện 

tích 

bảo 

vệ 

(m
2
) 

Lƣu 

lƣợng 

bơm 

l/s 

Thời 

gian 

chữa 

cháy 

(h) 

Dung 

tích 

bể 

nƣớc 

(m
3
) 

1 
Chữa cháy tự 

động Sprinkler 
TCVN7336-2003 0,24  187,5 45 1 162 

2 
Chữa cháy ngoài 

nhà 
QCVN08-2009 10 1  10 3 108 

 Tổng       270 

Bể chứa nƣớc PCCC đƣợc xây dựng chung với bể chứa nƣớc ngầm cấp cho sinh 

hoạt. 

Theo tính toán, lƣợng nƣớc trung bình cấp cho hoạt động sinh hoạt khi Cơ sở đi vào 

hoạt động là 122,2m
3
/ngày đêm.  

Lƣợng nƣớc lớn nhất cấp cho hoạt động sinh hoạt khi Cơ sở đi vào hoạt động là 

146,6m
3
/ngày đêm. 

Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt sẽ đƣợc tính bằng 100% lƣu lƣợng nƣớc cấp (theo 

quy định về xác định khối lƣợng nƣớc thải tại Khoản a, Mục 1, Điều 39 của Nghị định 

80/2014/NĐ-CP) nhƣ sau: 

VNTSHtb = 100% x Q nƣớc cấp = 122,2m
3
/ngày. 

VNTSHmax = 100% x Q nƣớc cấp = 146,6m
3
/ngày. 

*) Nhu cầu sử dụng nước thực tế 

Theo hóa đơn tiền nước tháng 7,8,9 nhu cầu sử dụng nước của cả cơ sở như sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nƣớc theo hóa đơn tiền nƣớc 

TT Tháng Tổng tiêu thu (m3)
 

1 7/2022 1.595 

2 8/2022 1.667 

3 9/2022 1.582 

 Trung bình tháng 1.615 

 Trung bình ngày 54,8 

 Lớn nhất ngày (K=1,4) 73,35 

*) Vậy tổng lƣợng nƣớc sử dụng khi Cơ sở theo thực tế là: 

VNTSHtb = 100% x Q nƣớc cấp = 54,8 m
3
/ngày. 
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VNTSHmax = 100% x Q nƣớc cấp = 73,35m
3
/ngày. 

Cơ sở xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải có công suất 110-150 m
3
/ngày.đêm vẫn 

đáp ứng đƣợc nhu cầu xử lý nƣớc thải của cả Cơ sở. 

*) Nhu cầu sử dụng nƣớc theo báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

 Bảng 1.4. Tổng hợp lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của dự án 

TT Công trình Đơn vị 
Nhu cầu sử 

dụng nƣớc 

Nhu cầu xả thải 

(100% nƣớc sử 

dụng 

1 
Công trình Trung tâm thƣơng mại và 

văn phòng cho thuê HH1 
m

3
/ngày 54,65 54,65 

2 Công trình nhà ở liền kề m
3
/ngày 38,4 38,4 

3 
Công trình nhà ở trên mảnh 2 và 

mảnh 3 
m

3
/ngày 18,4 18,4 

 Tổng m
3
/ngày 111,45 111,45 

Vậy, công suất hệ thống xử lý nƣớc thải: 

Qxl = 111,45 * 1,6 = 178,32 (m
3
/ngày) 

Trong quá trình triển khai chủ dự án thấy việc nhân hệ số với 1,6 là không cần thiết 

và gây lãng phí nên đã xây dựng hệ thống khi nhân lƣợng nƣớc thải phát sinh với hệ số 

K=1,2. Lƣợng nƣớc thải cần xử lý tối đa là 150 m
3
/ngày.đêm.  

*) Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở 

- Nguồn cung cấp: Nhà máy lấy nguồn cấp điện của Công ty điện lực Long Biên. 

- Mục đích: Hoạt động sịnh hoạt của ngƣời dân. 

- Nhu cầu sử dụng điện của dự án trung bình khoảng 20.000kWh /tháng. 

Bảng 1.5. Hoá chất phục vụ hoạt động xử lý nƣớc thải 

TT Loại hoá chất Khối lƣợng 

kg/tháng 

Xuất xứ Vị trí bổ sung 

1 Viên nén clo 

khử trùng 

12 Việt Nam Bể khử trùng 

2 PAC 60 Việt Nam Bể thiếu khí – tăng pH để ổn định vi 

sinh cho bể Anoxic 
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Chƣơng II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƢỜNG (NẾU CÓ)  

Sự phù hợp của địa điểm thực hiện Cơ sở với các quy hoạch, kế hoạch đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt 

- Cơ sở “Trung tâm thƣơng mại, văn phòng cho thuê và nhà ở” có địa điểm xây 

dựng tại: số 158 phố Nguyễn Sơn, phƣờng Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

nằm trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 

26/07/2011. 

- Cơ sở phù hợp theo quy hoạch phân khu đô thị N10 đƣợc duyệt tại Công văn số 

3707/UBND-ĐT ngày 21/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy hoạch Cơ sở 

tại 158 Nguyễn Sơn (khu Ăng ten và Ao trũng), phƣờng Bồ Đề, quận Long Biên. 

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI 

TRƢỜNG (NẾU CÓ)  

 Đối với nước thải 

Khi Cơ sở đi vào hoạt động, lƣợng nƣớc xả thải trung bình là 122,2 m
3
/ngày đêm, 

lƣợng nƣớc xả thải lớn nhất là 146,6 m
3
/ngày đêm. Toàn bộ nƣớc thải phát sinh tại Cơ sở 

đƣợc thu gom và xử lý qua hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của tòa nhà trƣớc khi thoát 

ra hệ thống thoát nƣớc chung của phƣờng Nguyễn Sơn, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội. Do vậy lƣu lƣợng và chất lƣợng nƣớc thải của Cơ sở phù hợp với nguồn tiếp nhận. 

Việc xả nƣớc thải của Cơ sở không làm gia tăng nồng độ các chỉ tiêu trong nƣớc tại hệ 

thống thoát nƣớc chung của khu vực. Nƣớc thải của Cơ sở không có khả năng gây tắc 

nghẽn dòng chảy cũng nhƣ không gây ảnh hƣởng đến chế độ thủy văn dòng chảy của hệ 

thống thoát nƣớc chung.  

Vì nguồn tiếp nhận nƣớc thải là cống thoát nƣớc chung của Thành phố nên không 

thuộc đối tƣợng phải đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn nƣớc 

sông hồ theo Thông tƣ 76/2017/TT-BTNMT và điều 82 của Thông tƣ 02/2022/TT-

BTNMT. 

 Đối với khí thải 

Cơ sở không phát sinh khí thải 

 Đối với chất thải rắn 
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Công ty đã xây dựng kho chứa chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, khi đi 

vào hoạt động chủ Cơ sở sẽ ký hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

nguy hại với đơn vị có chức năng đề thu gom và xử lý nhƣ  thế trong quá trình hoạt động 

việc phát sinh chất thải rắn sẽ không ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh khu vực Cơ 

sở. 
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Chƣơng III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƢ 

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƢỚC MƢA, THU GOM VÀ XỬ LÝ 

NƢỚC THẢI 

Các tuyến cống chính thu gom và thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải trên đƣờng Nguyễn 

Sơn có tiết diện là D600 nằm dọc hè đƣờng. Tuyến cống chính trên đƣờng Nguyễn Văn 

Cừ có kích thƣớc D800 - D1500 xây dựng ngầm dƣới vỉa hè. Hƣớng thoát nƣớc mƣa của 

khu vực Cơ sở là thoát ra hệ thống cống trên đƣờng Nguyễn Sơn sau đó chảy vào hệ 

thống cống ngầm trên đƣờng Nguyễn Văn Cừ. Độ dốc đƣờng cống thoát nƣớc mƣa thiết 

kế i≥0,004 đảm bảo thoát nƣớc mƣa tự chảy. Hạ tầng thoát nƣớc mƣa của khu vực Cơ sở 

nói riêng và khu vực phƣờng Bồ Đề quận Long Biên nói chung hiện nay do Công ty 

TNHH Nhà nƣớc một thành viên thoát nƣớc Hà Nội quản lý.  

3.1.1. Công trình thu gom, thoát nước và xử lý nước mưa 

a) Thu gom thoát nƣớc mƣa khu nhà cao tầng 

Nƣớc mƣa trên mái công trình đƣợc thu gom bằng các ống đứng D110 mm, nƣớc 

mƣa từ ban công đƣợc thu gom bằng đƣờng ống nhánh D60mm, tập trung về đƣờng ống 

trục chính D140, D160 và D200mm, sau đó dẫn vào hệ thống thoát nƣớc mƣa ngoài nhà 

D600mm dài 1.200m và đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực (đƣờng ống 

D600) dọc hè đƣờng Nguyễn Sơn. 

 

Cống thu nước mưa ngoài nhà khu cao tầng 
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*) Hệ thống thoát nước sàn tầng hầm: Tầng hầm 1 đặt các phễu thu sàn DN125 để 

thu nƣớc, tầng hầm 2 đặt các hố thu nƣớc, nƣớc thoát sàn tầng hầm đƣợc thu về hố bơm 

đặt ở tầng hầm 2 bằng các ống thoát nƣớc bằng D140 mm. Tại hố ga đặt bơm chìm tự 

động (1 hoạt động, 1 dự phòng) bơm lên hố ga thoát nƣớc mƣa ngoài nhà. 

 

Cống thu nước mưa sàn tầng hầm khu nhà cao tầng 

b) Thu gom và thoát nƣớc mƣa khu nhà thấp tầng 

Nƣớc mƣa trên mái và ban công của mỗi căn hộ đƣợc thu gom bằng các ống đứng 

và ống nhánh D60 mm, tập trung về đƣờng ống trục chính D110mm, sau đó dẫn vào hệ 

thống thoát nƣớc mƣa ngoài nhà D800, D400, D600, B300, B400, sau đó đấu nối vào hệ 

thống thoát nƣớc chung của khu vực (đƣờng ống D600) dọc hè đƣờng Nguyễn Sơn. Khối 

lƣợng hệ thống thoát nƣớc mƣa hiện trạng của dự án đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.1. Khối lƣợng hệ thống cống thu gom thoát nƣớc mƣu của Cơ sở 

STT Loại cống Chiều dài Vật liệu 

1 D300 111,3 BTCT 

2 D400 87,1 BTCT 

3 D600 70,3 BTCT 
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4 D800 89,7 BTCT 

5 B400 63,4 BTCT 

Cơ sở thoát nƣớc mƣa ra hệ thống thu gom thoát nƣớc mƣa của thành phố trên 

đƣờng Nguyễn Sơn tại hai điểm. 

Tọa độ điểm xả nƣớc mƣa theo hệ tọa độ VN200 nhƣ sau: 

+ X1: 2328295  ;Y1: 591198 

+ X2: 2328278   ; Y2: 591243 

3.1.2. Công trình thu gom, thoát nước và xử lý nước thải 

1) Hệ thống thu gom nước thải của khu cao tầng 

Hệ thống thoát nƣớc cho công trình là hệ thống thoát nƣớc riêng biệt bao gồm: 

 Nƣớc thải của công trình chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt, có nguồn gốc từ các khu 

nhà vệ sinh, bếp ăn. Thu gom nƣớc thải từ những nguồn thải chính sau: 

+ Nguồn 1: Nƣớc thải từ các khu vệ sinh (nƣớc chứa phân và nƣớc tiểu) đƣợc thu 

gom bằng các ống nhánh D110 mm, đƣờng ống trục D140, D160mm và dẫn tới bể tự hoại 

đặt ngầm dƣới sàn tầng hầm 1 qua đƣờng ống D200mm, sau xử lý sơ bộ nƣớc thải đƣợc 

dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung bằng đƣờng ống ngoài nhà D200mm. 

+ Nguồn 2: Nƣớc thải từ khu bếp nấu đƣợc thu gom riêng bằng ống nhánh D60, 

D90mm, đƣờng ống trục D110 mm và tập trung về đƣờng ống D160mm (dƣới sàn tầng 

hầm 1), sau đó theo đƣờng ống D200 ngoài nhà về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

+ Nguồn 3: Nƣớc thải từ khu giặt, nƣớc rửa tay chân là đƣợc thu gom theo ống 

nhánh D60, D110 mm và tập trung về đƣờng ống D140mm (dƣới sàn tầng hầm 1), sau đó 

theo đƣờng ống ngoài nhà D200 về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 
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Hố thu nƣớc thải ngoài nhà trƣớc khi vào hệ thống xử lý 

Bảng 3.2. Khối lƣợng hệ thống thoát nƣớc thải của Cơ sở 

TT Vật liệu – quy cách Đơn vị Số lƣợng 

1 Ống D250-u.PVC  m 80 

2 Ống D200- u.PVC m 500 

3 Ống D160- u.PVC  m 1.250 

4 Ống D140- u.PVC  m 7.360 

5 Ống D125- u.PVC  m 30 

6 Ống D110- u.PVC  m 10.100  

7 Ống D90- u.PVC  m 2.050 

8 Ống D75- u.PVC m 4.100 

9 Ống D60- u.PVC m 1.000 

10 Ống D48- u.PVC m 820 

11 Ống D34- u.PVC m 400 
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Hình 3.1. Sơ đồ thu gom xử lý nước thải của tòa nhà 

*) Hệ thống thoát nước thải ngoài nhà: Nƣớc thải từ các công trình sau thu gom và 

xử lý sơ bộ sẽ theo đƣờng cống thoát nƣớc ngoài nhà D200, D250mm vào hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung của Cơ sở (công suất 150m
3
/ngày) để xử lý trƣớc khi thoát ra ngoài 

môi trƣờng. Các hố ga thoát nƣớc thải đƣợc bố trí với khoảng cách trung bình 30m, dùng 

kết cấu xây gạch, có nắp đan đảm bảo thuận tiện cho quản lý và đấu nối. 

 

Nƣớc thải giặt, rửa tay 

chân 

Trục thu gom ống D60, 

D110  

 

Nƣớc thải từ bồn cầu 

Bể tự hoại 

Hệ thống xử lý tập trung 

công suất 150 m
3
/ngày 

Nƣớc thải từ nhà bếp 

Trục thu gom ống D60, 

D90,D110, 

Trục thu gom ống 

D110, D140, 160 

Ống D160 

Ống D200 Ống D200 

Ống D160 

Ống D200 
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 Hố ga đấu nối thoát nước thải của Cơ sở với hệ thống thoát nước của thành phố 

2) Hệ thống thu gom nước thải của khu thấp tầng 

Hệ thống thoát nƣớc thải của từng căn hộ đƣợc phân bố nhƣ sau: 

+ Nguồn 1: Nƣớc thải từ các khu vệ sinh (nƣớc chứa phân và nƣớc tiểu) đƣợc thu 

gom bằng đƣờng ống D110 mm và dẫn tới bể tự hoại đặt ngầm dƣới sàn tầng 1 của mỗi 

căn hộ, sau xử lý sơ bộ nƣớc thải đƣợc dẫn theo đƣờng ống D110mm ngoài nhà về hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung của Cơ sở. 

+ Nguồn 2: Nƣớc thải từ khu bếp nấu đƣợc thu gom riêng bằng đƣờng ống 

D110mm, sau đó đấu nối vào đƣờng ống thoát nƣớc thải ngoài nhà D110mm về hệ thống 

xử lý nƣớc thải tập trung. 

+ Nguồn 3: Nƣớc thải từ khu giặt, nƣớc rửa tay chân là đƣợc thu gom bằng đƣờng 

ống D60, D90 và tập trung về đƣờng ống D110mm (dƣới sàn tầng 1), sau đó theo đƣờng 

ống ngoài nhà D110mm về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

*) Hệ thống thoát nước thải ngoài nhà: Nƣớc thải từ các căn hộ sau thu gom và xử 

lý sơ bộ sẽ theo đƣờng ống ngoài nhà là hệ thống cống D200 dài 373,2m đặt trên vỉa hè 

của khu nhà thấp tầng. Nƣớc thải sau đó đƣợc dẫn vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

Hố ga đấu nối thoát nƣớc 

thải sau xử lý của hệ 

thống xử lý nƣớc thải 
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của Cơ sở (công suất 150m
3
/ngày) để xử lý của nƣớc thải sinh hoạt của công trình cao 

tầng HH1 trƣớc khi thoát ra ngoài môi trƣờng. Các hố ga thoát nƣớc thải đƣợc bố trí với 

khoảng cách trung bình 30m, dùng kết cấu xây gạch, có nắp đan. 

 

Hố ga thu nƣớc thải khu nhà thấp tầng 

Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của Cơ sở có công suất 150 m
3
/ngày với chức năng 

xử lý nƣớc thải sinh hoạt của các công trình trên khu đất gồm: công trình Trung tâm thƣơng 

mại, văn phòng cho thuê và nhà ở (HH1), công trình nhà ở liền kề (TT-01, TT-02, TT-03) 

của Cơ sở trên mảnh 1 và hai khu nhà thấp tầng trên mảnh 2 và mảnh 3. Nƣớc thải sinh hoạt 

sau xử lý đạt cột B - QCVN 14:2008/BTNMT, đƣợc bơm cƣỡng bức thoát ra hệ thống thoát 

nƣớc chung của khu vực bố trí dọc theo hè đƣờng Nguyễn Sơn. 
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Hình 3.2. Sơ đồ thu gom xử lý nƣớc thải khu nhà thấp tầng 

Nƣớc thải của cả dự án sau khi xử lý bằng hệ thông xử lý nƣớc thải tập trung sẽ 

đƣợc dẫn về hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực tại số 158 phố Nguyễn Sơn, phƣờng 

Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội tại vị trí (theo hệ tọa độ VN200): 

X: 2327587; Y: 591208 

3)  Xử lý sơ bộ các loại nước thải trước khi vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải chung 

- Nƣớc thải phát sinh từ các bồn rửa và phễu thu nƣớc sàn đƣợc đƣa qua song chắn 

rác để loại bỏ các vật có kích thƣớc lớn có khả năng gây tắc nghẽn đƣờng ống trƣớc khi 

chảy về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung.  

- Nƣớc thải nhà bếp khu cao tầng đƣợc xử lý sơ bộ tại bể tách mỡ (bể tách mỡ là 1 

phần của hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung) trƣớc khi dẫn về hệ thống xử lý  nƣớc thải 

tập trung của tòa nhà trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

- Nƣớc thải khu nhà liền kề thấp tầng đƣợc xử lý qua bể tự hoại ba ngăn có thể tích 

4 m
3
/bể đặt ngầm phía dƣới mỗi căn hộ, trƣớc khi dẫn thoát ra hệ thống thu nƣớc thải 

ngoài nhà dẫn thoát về xử lý tại hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của cơ sở. 

- Nƣớc thải phát sinh từ nhà vệ sinh đƣợc thu gom đƣa về bể tự hoại 111 m
3
 đặt 

ngầm bên ngoài tầng hầm tòa nhà để xử lý sơ bộ rồi đƣợc đƣa vào hệ thống xử lý nƣớc thải 

Nƣớc thải giặt, rửa 

tay chân 

Trục thu gom ống 

D60, D90 

 

Nƣớc thải từ bồn cầu 

Bể tự hoại 

Hệ thống xử lý tập trung 

công suất 150 m
3
/ngày 

Nƣớc thải từ nhà bếp 

Trục thu gom ống 

D110 

Trục thu gom ống 

D110 

Ống D110 Ống D110 Ống D110 
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trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng 

a1) Bể tách dầu mỡ: 

- Nguyên lý hoạt động: 

 

Hình 3.3. Sơ đồ xử lý nước thải bằng bể tách mỡ 

Nƣớc thải bếp từ nhà bếp của các căn hộ sẽ đƣợc thu gom về xử lý sơ bộ tại bể tách 

mỡ kết hợp với bể điều hò nƣớc thải (ngăn tách mỡ có thời gian lƣu: t=2-2,5h). Kích 

thƣớc bể là 96,75 m
3
 trƣớc khi dẫn về xử lý tại hệ thống xử lý nƣớc thải chung. 

+ Ngăn thứ nhất (loại bỏ cặn): loại bỏ cặn thải và thức ăn thừa, các tạp chất này sẽ 

đƣợc giữ lại trong giỏ tách rác. 

+ Ngăn thứ 2: chất béo, dầu, mỡ với đặc tính nhẹ hơn nƣớc sẽ nổi lên trên và nƣớc 

nặng hơn sẽ ở dƣới và xả ra ngoài.  

+ Ngăn thứ 3: Dầu mỡ tại ngăn thu mỡ sẽ thu nhờ bộ bánh xe hút dầu mỡ. Dầu mỡ 

thu sẽ chảy vào can tự động. 

Thời gian vận hành đƣợc cài đặt bằng thiết bị đo thời gian. Tùy theo tính chất của 

nguồn thải mà cân chỉnh thời gian hoạt động của bộ thu dầu. 

a2) Xử lý sơ bộ nước thải bằng bể tự hoại ba ngăn 

Cơ sở bố trí xây dựng 1 bể tự hoại 3 ngăn đặt ngầm bên ngoài tòa nhà cao tầng và 

bể 3 ngăn phía dƣới mỗi căn hộ thấp tầng.  

- Bể tự hoại 3 ngăn của khu nhà cao tầng có kích thƣớc 6,0 x 5,0 x 3,7m. 

- Bể tự hoại 3 ngăn khu nhà thấp tầng với 48 bể tự hoại mỗi bể có kích thƣớc 2,5 x 

1,6 x1m. 
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Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ các bệ xí của khu vệ sinh tại cơ sở đƣợc thu gom 

và xử lý tại bể tự hoại ba ngăn. 

Thuyết minh nguyên lý  

Cặn lắng ở trong bể (chủ yếu là các Hydrocacbon, chất đạm, chất béo,…) dƣới ảnh 

hƣởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các 

chất khí (chủ yếu là CH4, CO2, H2S, NH3…), một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. 

Nƣớc thải sau khi qua ngăn 01 sẽ tiếp tục qua các ngăn còn lại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ xử lý nước thải bằng bể tự hoại ba ngăn 

Khi nƣớc chảy vào bể nó sẽ đƣợc làm sạch bởi hai quá trình là lắng cặn và lên men. 

+ Lắng cặn: Quá trình lắng cặn trong bể có thể xem là quá trình lắng tĩnh, dƣới tác 

dụng của trọng lực các hạt cặn lắng dần xuống đáy và nƣớc đi ra sẽ là nƣớc trong. 

+ Lên men: Các cặn lắng rơi xuống đáy bể, các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy bởi vi 

sinh vật yếm khí, cặn lên men, mất mùi và giảm thể tích. Bùn cặn lên men sẽ định kỳ 

đƣợc chuyển đi bằng xe hút bể phốt chuyên dụng.  

Bể tự hoại ba ngăn xử lý đƣợc các chỉ tiêu nhƣ BOD5, TSS, tổng Nitơ, tổng 

phốtpho, tổng Coliform, sunfua, nitrat,...Hiệu quả xử lý làm sạch của bể tự hoại đạt 60 – 

65% chất hữu cơ, cặn lơ lửng và các vi sinh vật. 

Ngăn 1: 

 - Điều hoà 

 - Lắng 

- Phân huỷ sinh 

học 

Ngăn 2: 

 - Lắng 

- Phân huỷ sinh 

học 

 

Ngăn 3: 

 - Lắng Nƣớc thải 

sinh hoạt 

Nƣớc  

thải ra 

 

 
   

 

 
 

Nƣớc thải 

sinh hoạt 

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3Ngăn 3 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Trung tâm thương mại, văn phòng 

cho thuê và nhà ở” 

   Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bắc Chương Dương                                 28 

 

 

Bể tách dầu mỡ, bể tự hoại khu nhà cao tầng 

4) Hệ thống xử lý nước thải 

a) Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải 

Nƣớc thải tại tòa nhà gồm hai nguồn chính sau:  

 - Nƣớc thải nhà vệ sinh sau bể tự hoại. 

 - Nƣớc thải nhà bếp. 

Các thành phần ô nhiễm chính đặc trƣng thƣờng thấy là BOD5 (nhu cầu ôxy sinh 

hóa), COD (nhu cầu ôxy hóa học), Nito, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), phôtpho và vi khuẩn 

mang mầm bệnh nguy hiểm. 

Các tiêu chí để lựa chọn công nghệ 

- Lắp đặt hệ thống xử lý nƣớc thải có nhiệm vụ xử lý toàn bộ lƣợng nƣớc của Tòa nhà 

đảm bảo nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B (Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải sinh hoạt). 

- Công nghệ ứng dụng phải tối ƣu về mặt kinh tế, an toàn, dễ vận hành, dễ sửa 

chữa bảo dƣỡng. 

Bể tách dầu mỡ Bể tách tự hoại 
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- Diện tích xây dựng hợp lý, phù hợp với quy hoạch tổng thể của Tòa nhà. 

- Không gây mùi khó chịu ảnh hƣởng đến sinh hoạt. 

Công suất của hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của tòa nhà là 150 m
3
/ngày đêm. 

b) Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt của Cơ sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải sinh hoạt của Cơ sở 

 

Nƣớc thải từ 

các khu bếp  
Các nguồn nƣớc thải 

khác 

Bể điều hòa kết hợp bể tách 

mỡ 

Nƣớc thải từ khu 

WC 

Nƣớc thải sinh hoạt 

từ mảnh 2, mảnh 3  

D200 

B
ù
n
  

Bể phốt – SEPTIC 

TANK 

Bơm 

Bể xử lý sinh học – THIẾU 

KHÍ ANOXIC 

Bể xử lý sinh học – HIẾU 

KHÍ OXIC Bơm 

B
ù
n
  

Máy thổi khí 

Bể lắng thứ cấp Bơm 

Bể khử trùng 

Nƣớc sau xử lý (đạt QCVN 

14:2008/BTNMT – Cột B) 

 

Bơm 

Hệ thống thoát nƣớc thải chung 

bên đƣờng Nguyễn Sơn 
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c) Thuyết minh quy trình: 

Nguồn phát sinh nƣớc thải sinh hoạt của Cơ sở chủ yếu từ hoạt động vệ sinh, tắm 

rửa, nấu ăn của dân cƣ sinh sống tại đây và từ hoạt động vệ sinh của nhân viên khu vực 

trung tâm thƣơng mại, văn phòng cho thuê. 

- Nƣớc thải từ các nguồn WC của các hộ dân và của khu trung tâm thƣơng mại, 

văn phòng cho thuê, nhà bếp sau khi đi qua công đoạn xử lý cục bộ (bể phốt & bể tách 

mỡ) và dòng nƣớc thải khác (tắm giặt, rửa tay chân…) đƣợc dẫn theo đƣờng ống thoát 

nƣớc thải D200 ngoài nhà về bể điều hoà kết hợp tách mỡ của hệ thống xử lý.  

- Bể tách mỡ đƣợc lƣu nƣớc thải trong thời gian từ 2 – 2,5, sau đó nƣớc thải chảy 

sang bể điều hòa. Mỡ đƣợc công nhân vệ sinh vớt hàng ngày bằng thủ công và thu gom, 

xử lý cùng rác thải sinh hoạt của khu vực. Bể điều hòa có tác dụng thu gom các dòng 

nƣớc thải khác nhau để điều hòa lƣu lƣợng, ổn định nồng độ & thành phần các chất ô 

nhiễm trong nƣớc thải trƣớc khi sang bể xử lý sinh học. Trong bể điều hoà có lắp đặt hệ 

thống sục khí thô dƣới đáy bể để đảo trộn các dòng nƣớc thải với nhau. 

- Nƣớc thải từ bể điều hoà đƣợc bơm sang cụm bể xử lý sinh học. Trong cụm bể 

này áp dụng cả công đoạn xử lý thiếu khí và hiếu khí. Dƣới đáy bể này có lắp hệ thống 

phân phối khí dạng bọt mịn nhằm mục đích cung cấp oxy cho quá trình phát triển của vi 

sinh vật qua đó làm tăng hiệu quả xử lý các chất hữu cơ hoà tan có trong nƣớc thải. Đồng 

thời hệ thống sục khí đáy bể còn có chức năng là khuấy trộn đều nƣớc thải với lƣợng bùn 

hoạt tính tuần hoàn về, ngoài ra còn nhằm tăng cƣờng khả năng tiếp xúc giữa vi sinh vật 

với nƣớc thải và nâng cao khả năng khuếch tán oxy. 

+ Bể thiếu khí: Tại bể thiếu khí, các sinh vật hoạt động trong môi trƣờng thiếu khí 

đƣợc cung cấp Oxy nhẹ nhằm phân hủy các hợp chất hữu cơ và quá trình Nitrat hoá trong 

điều kiện thiếu khí. Quá trình Nitrat hóa là quá trình oxy hóa các hợp chất chứa Nitơ, đầu 

tiên là Ammonia thành Nitrit sau đó oxy hóa Nitrit thành Nitrate. Quá trình Nitrat hóa 

ammonia diễn ra theo 2 bƣớc liên quan đến 2 loại vi sinh vật tự dƣỡng Nitrosomonas và 

Nitrobacter. 

Bƣớc 1: Ammonium đƣợc chuyển thành nitrite bởi loài Nitrosomonas, Nitrite đƣợc 

chuyển thành nitrate đƣợc thực hiện bởi loài Nitrobacte. 

NH4
+
 + 1,5 O2 NO2

-
 +  2H+  +  H2O 

NO2
-
 + 0,5 O2  NO3

-
 

Bƣớc 2: Quá trình khử Nitrat sẽ diễn ra theo phản ứng: 

6NO3
-
 + 5CH3OH  5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH

-
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+ Bể hiếu khí: Nƣớc từ bể thiếu khí tự chảy sang bể hiếu khí. Bể hiếu khí có chức 

năng xử lý triệt để các chất hữu cơ, nitrat hóa amoni, loại bỏ một phần mầm bệnh trong 

nƣớc thải. Tại ngăn xử lý hiếu khí, nhờ các chủng VSV hiếu khí có trong bùn hoạt tính 

cũng nhƣ lớp vi sinh vật dính bám trên lớp đệm vi sinh mà các chất ô nhiễm trong nƣớc 

thải đƣợc làm sạch. Không khí đƣợc cung cấp bằng thiết bị máy thổi khí. 

Quá trình này gồm 3 giai đoạn: 

 Aerofil (trộn khí cƣỡng bức) với cƣờng độ cao bằng việc dùng không khí thổi 

cƣỡng bức để hút và đẩy nƣớc thải. 

 Aeroten kết hợp với biofilter dòng xuôi có lớp đệm vi sinh bám ngập trong nƣớc. 

 Anaerobic dòng ngƣợc với vi sinh lơ lửng. 

- Nƣớc sau xử lý sinh học đƣợc đƣa sang bể lắng thứ cấp, tại bể này hỗn hợp bùn – 

nƣớc đƣợc phân ly, bùn có trọng lƣợng lớn sẽ tự lắng xuống dƣới, nƣớc trong sẽ dâng lên 

phía trên đi sang ngăn chứa nƣớc và khử trùng.  

- Tại ngăn khử trùng, các vi sinh vật sẽ bị tiêu diệt, nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) đƣợc bơm ra nguồn tiếp nhận là đƣờng cống thoát khu vực 

(đƣờng ống D600) nằm dọc bên hè đƣờng Nguyễn Sơn. 

- Xử lý bùn: Phần bùn dƣ từ bể xử lý sinh học đƣợc bơm về bể xử lý sinh học để 

tiếp tục phân hủy kỵ khí làm giảm thể tích bùn và sau đó định kỳ đƣợc đơn vị chức năng 

hút mang đi xử lý. 
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Các bể của hệ thống xử lý 
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Quạt hút mùi của hệ thống xử lý nƣớc thải 
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Máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý 

 

d) Danh mục các thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý 

Bảng 3.3. Kích thƣớc, kết cấu các hạng mục trong Hệ thống xử lý nƣớc thải 

TT Hạng mục 

Kích thƣớc 

Thể tích 

(m
3
) 

Diện tích 

bể (m
2
) 

Chiều cao 

chứa nƣớc 

(m) 

Chiều 

cao bảo 

vệ (m) 

1 

Bể tách mỡ kết hợp bể điều hòa 

nƣớc thải (ngăn tách mỡ có gian 

lƣu là: t = 2-2,5h) 

22,5 4 0,3 96,75 

2 Bể xử lý sinh học thiếu khí Anoxic 11,25 4 0,3 48,38 

3 Bể xử lý sinh học hiếu khí oxic 28,8 4 0,3 123,84 

4 Bể lắng thứ cấp 12 3,9 0,4 51,6 

5 Bể khử trùng 3,75 3 0,7 11,25 

Bảng 3.4. Danh mục các thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý 

TT Thiết bị Số lƣợng Công suất  
Tình trạng 

thiết bị 

I Bể tách mỡ kết hợp bể điều hòa nƣớc thải 

1 
Máy bơm nƣớc thải (bơm 

chìm) 
02 cái 

Lƣu lƣợng 8 - 10 m
3
/giờ, cột 

áp 8-10m, điện áp 380/3/50 
Mới 100% 

2 Hệ thống phân phối khí 01 HT 
Kiểu đĩa, bột thô, lƣu lƣợng 

khí 13 m
3
/h 

Mới 100% 

3 Máy thổi khí 02 cái 
Cột áp H = 4,5m; Q = 

2m
3
/phút 

Mới 100% 

4 Thiết bị tách dầu mỡ và váng 01 cái Lƣu lƣợng 3 – 5 m
3
/h, cột Mới 100% 
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nổi áp 4m, vận hành bằng khí 

II Cụm bể sinh học 

1 Hệ thống phân phối khí  1 HT 
Kiểu đĩa, bột thô, lƣu lƣợng 

khí  13 m
3
/h 

Mới 100% 

2 Máy khuấy chìm bể thiếu khí 01 cái Công suất: 1,1kW Mới 100% 

3 
Hệ thống phân phối khí loại 

khí mịn 
1 HT 

Kiểu đĩa, dạng bọt mịn đặt 

cố định dƣới đáy bể, lƣu 

lƣợng 16m
3
/h, Vật liệu 

màng EPDM 

Mới 100% 

4 Đệm sinh học 01 lô Loại nhựa, hình cầu tròn Mới 100% 

5 
Bơm hồi lƣu bùn từ bể hiếu 

khí về bể thiếu khí 
02 cái 

Lƣu lƣợng 20-25 m
3
/h, cột 

áp 5m, công suất 1,5kW 
Mới 100% 

6 Máy thổi khí sinh học 02 cái 

Lƣu lƣợng 6m
3
/phút, cột áp 

4mH2O 

 

Mới 100% 

7 
Bơm hồi lƣu bùn và bơm bùn 

thải tại bể lắng 
02 cái 

Lƣu lƣợng 3-5 m
3
/h, cột áp 

8-10mH2O, công suất 

0,75kW 

Mới 100% 

8 Bơm định lƣợng hóa chất  01 cái 

Lƣu lƣợng 50 – 70 lít/h, cột 

áp 5-7 bar, công suất 

0,37kW  

Mới 100% 

 9                                        
Bồn chứa và pha hóa chất 

khử trùng 
1 HT 

Dung tích chứa 1000 lít, vật 

liệu chế tạo PVC. 
Mới 100% 

10 
Bơm nƣớc sau xử lý ra nguồn 

tiếp nhận 
02 cái 

Lƣu lƣợng 8-10 m
3
/h, cột 

áp25-30mH2O, công suất 

1,5kW 

Mới 100% 

11 Tháp xử lý khí thải 01HT 

Kích thƣớc D1000xH2500 

(mm), vật liệu 

composite/Inox 304 

Mới 100% 

12 Quạt hút khí thải 02 cái 

Công suất P = 2,2kW-

3,7kW, lƣu lƣợng Q = 500-

1000 m
3
/h 

Mới 100% 

13 Đƣờng ống khí chính   Ống D80mm Mới 100% 

14 
Đƣờng ống khí nhánh các bể 

thiếu khí & hiếu khí 
 Ống D45mm Mới 100% 

3.2. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Biện pháp xử lý khí thải nhà bếp 

Trong quá trình nấu nƣớng khu bếp sẽ phát sinh ra mùi thức ăn, hơi dầu mỡ vì thế 

máy hút.  

Nguyên tắc hoạt động của máy hút mùi: Khi bị thu vào hệ thống, không khí đi qua 

các bộ lọc để giữ lại dầu mỡ. Hệ thống sau đó sẽ hƣớng các khí thải ra khỏi bếp thông qua 

đƣờng ống gắn trên tƣờng hoặc trần nhà. Máy hút mùi nhà bếp sẽ đƣợc các hộ gia đình 

lắp tại khu bếp.  
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Bộ lọc của máy hút mùi đƣợc làm bằng than hoạt tính giúp giữ lại dầu mỡ và loại 

bỏ mùi trƣớc khi khí thải thoát ra ngoài môi trƣờng.  

3.2.2. Biện pháp thông gió tầng hầm 

Thông gió tầng hầm đƣợc thiết kế phù hợp với sắp xếp của bãi xe bao gồm các 

thiết bị: 

- Hai quạt tốc độ đặt tại đầu cấp gió và hút thải có thể hoạt dộng hiệu quả tại nhiệt 

độ 300
0
aC trong 1h. 

Ống gió, miệng gió kèm chỉnh lƣu lƣợng 

Hệ thống thông gió cấp cho tầng hầm đƣợc thiết kế theo tiêu chuẩn của Anh và 

công suất đặt 80% lƣu lƣợng hút gió 

Hệ thống gió cấp và hút đƣợc điều khiển bằng tay qua công tắc chuyển đổi khi cần 

thiết. 

 

  

Hình 3.6. Hệ thống thông gió điều hòa 

3.2.4. Biện pháp xử lý mùi và khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải 

Các bể của hệ thống xử lý nƣớc thải thông nhau qua lỗ thông hơi có kích thƣớc 

200x300 để gom khí phát sinh về bể lắng. Khí thải từ bể lắng sẽ đƣợc hút về hệ thống xử 

lý khí thải đặt tại nhà điều hành. Mùi và khí thải sau xử lý đƣợc dẫn thoát ra ngoài nhà. 

*) Thuyết minh công nghệ 

Thực tế cho thấy, các điểm phát sinh mùi trong hệ thống xử lý nƣớc thải là: bể gom 

nƣớc thải, bể điều hòa nƣớc thải, bể xử lý sinh học. Thành phần khí ô nhiễm chủ yếu 

gồm: Sunfua (H2S), Amoniac (NH3), .... 
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Do vậy, nhiệm vụ đặt ra là phải xử lý triệt để các chất khí ô nhiễm này trƣớc khi xả 

ra môi trƣờng.  

Tóm tắt công nghệ xử lý: 

- Khí thải từ các bể xử lý ->quạt hút mùi -> ống khói. 

- Công suất của hệ thống xử lý khí thải dựa vào công suất quạt hút khí thải là 400 

m
3
/h 

Giải pháp xử lý: Thiết kế hệ thống thu gom và hút khí thải từ các nguồn phát sinh 

trong hệ thống xử lý nƣớc thải thông qua quạt hút tạo áp suất âm có công suất 400 m
3
/h.  

3.3. Các công trình, biện pháp thu gom lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Tổng số lƣợng dân cƣ sinh sống, làm việc tại tòa nhà cao 

tầng và các khu nhà ở thấp tầng là 482 ngƣời. Theo QCXDVN 01:2008/BXD về Quy 

hoạch xây dựng thì mỗi ngƣời dân tại khu vực đô thị (thành phố Hà Nội là đô thị đặc 

biệt) hàng ngày thải ra lƣợng rác thải sinh hoạt trung bình là 1,3kg. Nhƣ vậy, khi Cơ sở 

đạt tỷ lệ lấp đầy 100% thì lƣợng rác thải phát sinh hàng ngày tối đa là 626,6 kg/ngày. 

+ Chất thải rắn của khu thấp tầng: Các hộ dân sinh sống tại khu nhà thấp tầng sẽ 

tiến hành thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt của từng hộ dân. Tại mỗi hộ dân bố trí các 

thùng chứa rác bằng nhựa có dung tích 10-20 lít để thu gom, phân loại và giao cho Công 

ty môi trƣờng đô thị quận Long Biên đến thu gom, vận chuyển. Ban quản lý Cơ sở sẽ 

đứng ra ký hợp đồng với Công ty môi trƣờng đô thị quận Long Biên, hàng tháng các hộ 

dân sinh sống tại đây sẽ đóng phí thu gom và xử lý rác thải cho Ban quản lý Cơ sở khu 

nhà ở. 

+ Thu gom chất thải rắn của khu nhà cao tầng: 

- Chất thải rắn từ các khu thƣơng mại, dịch vụ công cộng, văn phòng cho thuê: 

Lƣợng chất thải rắn phát sinh từ các khu vực này phát sinh phụ thuộc rất nhiều vào lƣợng 

khách đến mua sắm và làm việc. Thành phần chất thải rắn tại khu vực này chủ yếu là vỏ 

đồ hộp, thùng carton, lon bia, túi nilon… Tham khảo QCXD 33:2006/BXD và một số Cơ 

sở có quy mô tƣơng tự, ƣớc tính lƣợng chất thải này phát sinh chiếm khoảng 10% khối 

lƣợng rác thải sinh hoạt, tƣơng ứng là 63 kg/ngày. 

+ Đối với rác thải phát sinh từ khu vực thƣơng mại dịch vụ và khu vực công cộng: 

Đƣợc thu gom vào các thùng chứa rác có dung tích từ 20–50lit đặt tại vị trí thích hợp (nhƣ 

sảnh, hành lang, cầu thang …) và dọc các tuyến đƣờng trong nội bộ khu đất. 

+ Cự ly đặt các thùng rác công cộng từ 200 – 300m/thùng. 

- Chất thải rắn ở khu căn hộ cao tầng đƣợc thu gom vào 02 thùng rác đặt tại phòng 

thu rác của mỗi tầng có diện tích 2m
2
. Chất thải cuối ngày sẽ đƣợc thu gom ra bãi tập kết 
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rác thải ngoài nhà có mái che có diện tích 20 m
2
 để chờ đơn vị đem đi xử lý. 

Khu vực thu rác thải sinh hoạt đƣợc lát nền bằng BTCT, mái che phủ bạt. Bố trí hệ 

thống đƣờng công thu nƣớc thải để dẫn thoát nƣớc thải về hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung để xử lý nƣớc rỉ rác trƣớc khi nƣớc thải đƣợc thoát ra môi trƣờng. 

- Chất thải rắn từ quá trình chăm sóc cây xanh, bồn hoa thảm cỏ: Thành phần bao 

gồm cành cây, hoa lá héo, cỏ úa,… chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy. Lƣợng rác thải 

này phát sinh không nhiều và không thƣờng xuyên và sẽ đƣợc thu gom cùng với chất thải 

sinh hoạt của Cơ sở. 

  

Hình 3.7. Phòng thu rác khu nhà cao tầng 
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Hình 3.7. Bãi tập kết rác thải tập trung của cơ sở 

=> Toàn bộ lƣợng chất thải rắn phát sinh trong quá trình sinh hoạt của ngƣời dân, 

khu thƣơng mại dịch vụ đƣợc Cơ sở ký hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trƣờng đô thị 

Gia Lâm – Hợp tác xã công nghiệp Long Biên thu gom và đem đi xử lý theo hợp đồng số 

(02-07/2021/HĐDV-MTĐTGL) (hợp đồng đƣợc đính kèm trong phụ lục) 

- Tần suất thu gom vận chuyển là 1 lần/ngày từ 18h-19h. 

- Bùn thải nạo vét từ hệ thống thu gom nƣớc mƣa, nƣớc thải: Việc dự báo khối 

lƣợng phát sinh từ nguồn này chƣa có định mức cụ thể vì phụ thuộc vào công nghệ xử lý 

cũng nhƣ công nghệ đƣờng ống cống thu gom. Khối lƣợng bùn thải từ hệ thống thu gom 

nƣớc mƣa và nƣớc thải trung bình 1.200kg/năm, tƣơng đƣơng 100kg/tháng. Khi Cơ sở đi 

vào hoạt động, chủ Cơ sở sẽ thƣờng xuyên tiến hành nạo vét bùn thải từ hệ thống cống 

thu gom với tần suất 6 tháng/lần sau đó hợp đồng với Công ty môi trƣờng đô thị quận 

Long Biên đến vận chuyển, xử lý. Không để ảnh hƣởng đến vệ sinh môi trƣờng và tắc 

nghẽn dòng chảy của nƣớc mƣa, nƣớc thải. 

3.4. Các công trình, biện pháp thu gom lƣu giữ chất thải nguy hại 

Chủ Cơ sở sẽ thu gom, quản lý chất thải nguy hại theo quy định Luật Bảo vệ môi 

trƣờng số 72/2020/QH14, ngày 17/11/2020. 
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Chất thải nguy hại có thể phát sinh khi Cơ sở đi vào hoạt động với khối lƣợng không 

đáng kể. Do đặc thù của Cơ sở là xây dựng trung tâm thƣơng mại, văn phòng cho thuê và 

nhà ở nhà nên CTNH phát sinh chủ yếu trong hoạt động sinh hoạt của ngƣời dân bao 

gồm: Pin, ắcquy, các bóng đèn huỳnh quang hỏng, mực in thải, hộp mực in thải, dầu mỡ, 

giẻ lau dính dầu trong quá trình bảo dƣỡng hạ tầng kỹ thuật. 

Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh khi Cơ sở đi vào hoạt động khoảng 41kg/năm < 

1.200 kg/năm. Chủ Cơ sở sẽ tiến hành thu gom, phân loại vào 05 thùng chứa có nắp đậy 

riêng biệt kích thƣớc 120l, dán nhãn và lƣu trữ tại khu vực lƣu chứa chất thải nguy hại tại 

kho chất thải nguy hại tại khu kỹ thuật bên ngoài của tòa nhà.  

Bảng 3.5. Danh mục các loại CTNH phát sinh trong giai đoạn hoạt động 

TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 Dầu mỡ thải Lỏng 8  15 01 07 

2 Giẻ lau dính dầu Rắn 05  18 02 01 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải  Rắn 10  16 01 06 

4 Pin, ắc quy thải Rắn 10  19 06 01 

5 Hộp mực in thải Rắn 05  08 02 04 

6 Mực in thải Lỏng  03 08 02 01 

 Tổng  41  

Kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 8m
2
 đặt tại khu kỹ thuật bên ngoài của tòa 

nhà. Kho chất thải nguy hại đƣợc xây dựng tƣờng BTCT, nền BTCT, mái đổ bê tông. Kho 

chất thải nguy hại đƣợc lắp biển cảnh báo, cửa, nền bê tông chống thấm, gờ chắn, có mái 

che theo đúng quy định. Đơn vị đã kí hợp đồng thu gom chất thải rắn nguy hại với Công 

ty Cổ phần Đầu tƣ và Kỹ thuật Tài nguyên Môi trƣờng ETC (hợp đồng số 

10021/2022/HĐKT/ETC ngày 5/2/2022) (hợp đồng đính kèm trong phụ lục).  

Tần suất thu gom: 12 tháng/lần. 
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Hình 3.7. Kho chất thải nguy hại của cơ sở 

* Công tác xử lý chất thải nguy hại: 

- Hợp đồng với Công ty có đủ năng lực vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

- Thực hiện báo cáo định kỳ các cơ quan chức năng về hoạt động quản lý chất thải 

nguy hại theo đúng quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tƣ 02:2022/TT-

BTNMT. 

3.5. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ 

thuật về môi trƣờng 

Cơ sở đã quy hoạch hệ thống cây xanh tại diện tích sân đƣờng nội bộ. Cây xanh có 

tác dụng ngăn cản sự lan truyền tiếng ồn, giảm thiểu bụi phát tán ra môi trƣờng xung 

quanh, đồng thời tăng tính mỹ quan và tạo môi trƣờng không khí trong lành. 

Ngoài ra, Chủ Cơ sở còn áp dụng một số biện pháp giảm thiểu tiếng ồn khác: 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng máy móc thiết bị: Hệ thống thang máy, hệ thống điều 

hòa nhiệt độ…; 

- Bố trí khu vực để xe của nhân viên văn phòng và khách hàng hợp lý. 

- Hạn chế sử dụng còi xe và quy định tốc độ xe lƣu thông trong khu vực 

(≤20km/h). 
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Hình 3.7. Hệ thống cây xanh tại khu vực cơ sở 

3.6. Phƣơng pháp phòng ngừa ứng phó với sự cố môi trƣờng 

- Sự cố kỹ thuật: Thƣờng xuyên bảo dƣỡng máy móc thiết bị (thang máy, cấp nƣớc, 

PCCC…) không để xảy ra các sự cố đáng tiếc. Khi mất điện, bố trí các biển báo tại cửa 

thang máy và hƣớng dẫn nhân viên đi lối thang bộ. 

- Sự cố cháy nổ: Tại các khu vực dễ phát sinh cháy nổ của tòa nhà có bố trí các họng 

cứu hỏa gắn tƣờng, các bình bọt CO2 cầm tay để kịp thời ứng phó sự cố. Ngoài ra, các 

đơn vị thuê văn phòng sẽ phải có kế hoạch tập huấn PCCC cho nhân viên của mình để 

biết cách ứng phó khi có sự cố xảy ra. 

- Ứng phó với sự cố ngập lụt 

+ Tích cực phòng ngừa và chủ động chuẩn bị các kế hoạch ứng phó, đầu tƣ các 

thiết bị, giải pháp thay thế luôn sẵn sàng để đối phó với sự cố ngập lụt vào mùa mƣa và 

báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng nếu vấn đề vƣợt quá khả năng ứng phó của Chủ 

đầu tƣ; 

+ Phối hợp và huy động tất cả nguồn lực để nâng cao hiệu quả của quá trình chuẩn 

bị và ứng phó với sự cố ngập lụt; 

+ Thống nhất tiêu lệnh, phối hợp và hợp tác giữa các lực lƣợng, trang thiết bị, 

phƣơng tiện tham gia khắc phục sự cố. 
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3.7. Công trình biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

3.7.1. Biện pháp giảm thiểu ách tắc giao thông 

Để hạn chế việc ách tắc giao thông tại 02 tầng hầm khi tập trung nhiều các phƣơng 

tiện giao thông, Chủ Cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Vào các giờ cao điểm (sáng từ 6h tới 8h, chiều từ 17h tới 18h) bố trí bộ phận bảo 

vệ của khối tòa nhà (khoảng 2 - 3 ngƣời) chỉ dẫn phần luồng giao thông trong và cổng Cơ 

sở. 

- Bố trí ngƣời sắp xếp xe trong các khu vực gửi xe. 

- Bố trí biển chỉ dẫn hƣớng đi tới khu vực bãi đỗ xe, hạn chế việc ách tắc. 

- Quy định tốc độ lƣu thông trong khu vực Cơ sở khoảng 10 - 20km/h. 

3.7.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tới kinh tế - xã hội khu vực 

Khi Cơ sở đi vào hoạt động, bên cạnh những tác động tích cực Cơ sở đem lại cũng 

có một sô tác động tiêu cực kèm theo. Để giảm thiểu tác động tiêu cực của Cơ sở đến kinh 

tế xã hội khu vực, thực hiện các biện pháp nhƣ sau: 

- Tăng cƣờng công tác trị an trong Cơ sở  

- Tăng cƣờng cán bộ phân luồng, tổ chức giao thông khi mật độ giao thông ngày 

càng gia tăng.  

3.7.3. Sự cố cháy nổ 

*) Hệ thống thoát hiểm 

+ Hệ thống thông báo khẩn EWIS chia Tòa nhà ra theo nhiều vùng tùy thuốc vào 

thang thoát hiểm. Mỗi vùng có bộ khuếch đại và một số loa liên kết lai với nhau. Hệ 

thống có một số loa liên kết lại với nhau. Hệ thống có một mi-cro gắn tại ngõ vào của hệ 

thống EWIS và một mô-đun phát ra tín hiệu âm thanh thu sẵn (TGM) để báo động và phát 

tín hiệu báo động di tản khẩn cấp. 

+ Sau khi tín hiệu báo động đƣợc phát ra lần thứ nhất đến một vùng di tản, tín hiệu 

ở ngõ ra phải gia tăng biên độ lên lần thứ hai thêm 50db và tăng thêm 10db mỗi lần cho 

đến khi đặt mức độ tối đa qua 06 lần. 

+ Tín hiệu di tản sẽ có bốn âm phát liên tiếp theo bởi hai, ba tin nhắn thu sẵn bằng 

ngôn ngữ tiếng việt, anh, pháp và trung. 

+ Hệ thống đƣợc lắp đặt cùng với một hệ thoogns pin tích hợp có thể cung cấp 

nguồn ngay cả trong trƣờng hợp mấy nguồn chính trong một khoảng thời gian tối thiểu 

theo quy định của địa phƣơng. Hệ thống bao gồm các chức năng sau: 

- Hệ thống PA đặt tại phòng an ninh với pin trong 2 giờ. 

- Khu vực cầu thang sử dụng loa 6w gần áp trần hoặc gần tƣờng. 
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- Khu vực văn phòng, thƣơng mại , công cộng sử dụng hoa âm trần 6W. 

- Sảnh thang máy, hành lang mỗi tầng sử dụng loa âm trần 6W. 

- Bên trong toilet công cộng 3W 

3.7.4. Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

*) Hệ thống PCCC sẽ bao gồm: 

+ Hệ thống báo cháy 

+ Hệ thống chữa cháy (Đầu phun chữa cháy/ lăng phun và cuộn vòi chữa cháy, 

bình chữa cháy,… 

*) Các hệ thống khác đƣợc kết nối hoặc điều khiển bởi hệ thống PCCC bao gồm: 

+ Thông báo khẩn 

+ Hệ thống cấp nguồn chính và máy phát điện dự phòng 

+ Hệ thống chiếu sáng chỉ dẫn thoát nạn khẩn cấp 

+ Hệ thống nối đất điện nhé. Điện thoại và data 

+ Hệ thống chống sét 

+ Hệ thống điều hòa không khí 

+ Hệ thống thông gió cơ khí 

+ Hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt 

+ Hệ thống thoát nƣớc sinh hoạt 

+ Phân chia khu vực bảo vệ/ Chống cháy và đƣờng thoát nạn khẩn cấp  

*) Hệ thống chữa cháy 

Hệ thống chữa cháy bao gồm chữa cháy tự động và chữa cháy cuộn vòi bằng tay, 

có các thiết bị chính sau: 

 + Trạm bơm chữa cháy cho mỗi khu vực chức năng sẽ đƣợ lắp đặt 2 bơm turbine 

(một chạy một dự phòng) và 1 bơm bù áp để đảm bảo cấp nƣớc ổn định và liên tục theo 

lƣu lƣợng thiết kế đển các điểm của khu chức năng. 

 + Bảng điều khiển chữa cháy đặt trong bơm 

 + Bảng nƣớc chữa cháy bố trí ở tầng hầm và tầng kỹ thuật 

 + Các điểm cấp nƣớc và chữa cháy bên ngoài (FDC) bao gồm 4 họng nối 65mm 

cho phép kết nối với xe chữa cháy để cấp nƣớc chữa cháy vào hệ thống bên trong tòa nhà. 

 + Hai (2) tủ chữa cháy cuộn vòi 50mm, chiều dài 20m, lƣu lƣợng 2,5L/s (5.0 L/s 

cho bãi đỗ xe tầng hầm) sẽ đƣợc lắp tại mỗi tầng, cạnh thang thoát hiểm hoặc lắp trong 

thang thoát hiểm. 
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+ 01 tủ chữa cháy ngoài nhà 65mm, chiều già 30m, lƣu lƣợng 10L/s đƣợc lắp tại 

tầng trệt, bên ngoài tòa nhà dành cho công an PCCC sử dụng và các khu vực bên ngoài 

đƣợc yêu cầu. 

+ Hệ thống chữa cháy tự động bao gồm các đầu phun gắn trần và phun ngang hoạt 

động ở nhiệt độ 68
0
C lắp đặt cho các khu vực hành lang văn phòng tại mỗi tầng cùng với 

đầu phun chìm 68
0
C trong khu vực yêu cầu. 

+ Hệ thống chữa cháy tự động bao gồm các đầu phun hoạt động ở nhiệt độ 68
0
C 

lắp đặt các khu vực hầm, BOH. 

  
Hình 3.7. Thiết bị phòng cháy chữa cháy của cơ sở 

*) Hệ thống báo cháy đặc biệt 

Hệ thống chữa cháy đặc biệt sẽ đƣợc thiết kế cho các khu vực sau: 

- Bọt cho khu vực bồn chứa nhiên liệu (LPG, bồn dầu máy phát) 

- FM-200/Novec 1230 hoặc CO2 cho các phòng kỹ thuật điện nhƣ phòng chính IT/ 

Phòng tủ điện chính và phòng máy phát. 

- Hệ thống chữa cháy cho nhà Bếp 

b) Sự cố khí gas: 

Để hạn chế các tác động do rò rỉ khí gas, cháy nổ, các biện pháp sau sẽ đƣợc BQL Tòa 

nhà áp dụng: 

- Thiết kế hệ thống thông gió và hệ thống thông gió sự cố tại công trình; 

- Xây dựng bảng hƣớng dẫn về cách xử lý sự cố khi rò rỉ khí gas và phổ biến cho các hộ 

dân sinh sống trong Tòa nhà; 

- Khuyến khích các hộ dân lắp đặt hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas; 

- Sàng lọc, tuyển chọn các nhà cung cấp gas tin cậy, hƣớng dẫn ngƣời dân sử dụng gas 

của các cửa hàng đã đƣợc BQL Tòa nhà tuyển chọn. 
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c) Sự cố mất điện 

 Đối với khu vực Cơ sở, sự cố mất điện lƣới là khá nghiêm trọng nếu không có 

nguồn điện dự phòng. Khi mất điện các hệ thống kỹ thuật cho tòa nhà (thang máy, cấp 

nƣớc, thông gió, đèn chiếu sáng chung….) tạm ngừng hoạt động gây ảnh hƣởng không 

nhỏ tới đời sống dân cƣ.  

 Vì vậy, trong quá trình hoạt động, BQL Tòa nhà ở sẽ bố trí hệ thống máy phát 

điện dự phòng để đảm bảo hoạt động của các phụ tải hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống máy phát 

điện tại công trình 500kVA (1 máy- tòa NO1), 1000kVA (2 máy Tòa NO4 và khu nhà trẻ, 

gara ngầm), 770 kVA (2 máy – NO2, NO3), máy phát điện đƣợc bố trí tầng hầm cùng với 

thiết bị chuyển mạch đổi nguồn điện tự động (ATS) loại đi kèm với máy phát điện. 

c) Hệ thống chống sét 

- Thực hiện thiết kế lắp đặt hệ thống cột thu sét chung cho toàn bộ khu vực Cơ sở 

với mật độ cột theo tiêu chuẩn quy định. 

- Lắp đặt hệ thống cột thu sét dùng đầu thu sét phát xạ sớm TS2.18 đặt trên nóc của 

công trình, bán kính bảo vệ của đầu thu sét trùm lên toàn bộ phạm vi của công trình. Hệ 

thống nối đất gồm các cọc thép bọc đồng 16 có chiều dài 2,4m hàn nối với các thanh 

đồng có tiết diện 30x3 bằng phƣơng pháp hàn đồng hoặc đinh tán. Hệ thống tiếp địa đƣợc 

chôn ở độ sâu 0,7m so với mặt đất. Hệ thống nối đất thiết kế đảm bảo điện trở nối đất nhỏ 

hơn hoặc bằng 10 . 

d) An toàn điện 

Mỗi khu vực cấp điện khác nhau đều đƣợc đặt hệ thống áptômát bảo vệ quá tải ngắn 

mạch tại các tủ điện:  tủ điện tổng toàn nhà, tủ điện mỗi tầng, tủ điện phòng. 

Hệ thống các áptômát này đƣợc tính chọn và bố trí một cách chọn lọc, phân cấp và khoa 

học. Bảo đảm loại trừ nhanh và chính xác khi có sự cố về điện xảy ra tại mỗi khu vực trong 

công trình.Hệ thống áptômát tại các khu vực nhƣ sau: 

- Dòng cắt Aptomat tổng cho một nhánh tại tủ điện tổng là 44kA; 

- Dòng cắt Aptomat tổng cho một nhánh tại tủ điện ƣu tiên là là 30kA; 

- Dòng cắt ngắn mạch của Aptomat nhánh cấp điện cho các tầng 10kA. 

Hệ thống nối đất: toàn bộ hệ thống tủ điện đều đƣợc nối đất an toàn qua hệ thống nối 

đất toà nhà gồm dây và cọc tiếp đất, đảm bảo điện trở tiếp đất R  4 . 

Toàn bộ vỏ kim loại các tủ điện, thang cáp, vỏ động cơ bơm nƣớc, thang máy, các 

ổ cắm ba chấu và bình đun nƣớc tại các căn hộ đƣợc nối đất để đảm bảo an toàn. 

Trong thang cáp bố trí 01 cáp đồng trần 70mm
2 

liêm kết toàn bộ hệ thống nối đất 

an toàn với hệ thông cọc tiếp địa. 
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f) Biện pháp phòng ngừa sự cố dịch bệnh lây lan 

Các biện pháp giảm thiểu lây lan dịch bệnh trong khu vực Cơ sở đƣợc chủ đầu tƣ 

áp dụng nhƣ sau: 

- Phun thuốc diệt muỗi xung quanh khu nhà ở vào mùa dịch bệnh. Tổ chức thu 

gom rác và vận chuyển đi xử lý trong ngày, không để tồn đọng rác thải tại các vị trí tập 

kết rác. Đối với khu vực kinh doanh dịch vụ, thƣơng mại, khu vực khuôn viên cây xanh, 

... đƣợc Ban quản lý khu nhà ở yêu cầu thực hiện các nội quy sống, sinh hoạt tập thể sạch 

sẽ, bảo vệ tài sản, môi trƣờng sống chung. 

- Khi có dịch bệnh xảy ra tổ vệ sinh phải khử trùng môi trƣờng xung quanh và yêu 

cầu các hộ gia đình tự vệ sinh trong gian nhà của từng hộ. Dịch bệnh lớn xảy ra ban quản 

lý khu nhà ở sẽ phối hợp với Trạm y tế phƣờng Bồ Đề và Trung tâm y tế dự phòng quận 

Long Biên để có các biện pháp ngăn ngừa và dập dịch hiệu quả. Ngoài ra thƣờng xuyên 

tuyên truyền mọi ngƣời sống ngăn nắp vệ sinh khi có dịch bệnh cần đƣợc thông báo và 

cách ly sớm. 

g) Biện pháp chống úng ngập khi mùa mưa 

Vào mùa mƣa, khi các trận mƣa lớn kéo dài không thể tránh khỏi sự cố ngập nƣớc 

tại khu vực tầng hầm xảy ra. Vì vậy, chủ đầu tƣ sẽ áp dụng các biện pháp sau khi có sự cố 

xảy ra: 

- Bố trí 02 máy bơm công suất 25m
3
/h đặt tại tầng hầm của tòa nhà để bơm nƣớc từ 

tầng hầm ra hệ thống thoát nƣớc mƣa bên ngoài (01 máy bơm chạy, 01 máy bơm dự phòng). 

- Thƣờng xuyên theo dõi chƣơng trình dự báo thời tiết để nắm bắt tình hình mƣa lũ 

bặc biệt là vào mùa mƣa bão. 

- Định kỳ kiểm tra và khơi thông cống rãnh để giảm thiểu việc tắc nghẽn, ứ đọng 

nƣớc do rác thải gây ra. 

h) Phòng chống sự cố từ hệ thống xử lý nước thải 

Yêu cầu tổ vệ sinh môi trƣờng của tòa nhà thƣờng xuyên kiểm tra hiện trạng đƣờng 

cống gom nƣớc thải. Nếu có hiện tƣợng cống bị dập vỡ, tắc nghẽn phải báo cáo ngay với 

Ban quản lý khu nhà ở để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

Để hạn chế sự cố tại Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung, Chủ đầu tƣ thực hiện các 

biện pháp sau:  

- Vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải theo đúng quy trình kỹ thuật. Bố trí cán bộ 

chuyên ngành môi trƣờng thƣờng trực tại khách sạn để giám sát các công trình bảo vệ môi 

trƣờng (hệ thống xử lý nƣớc thải, PCCC …). 
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- Lập hồ sơ nhật ký vận hành để theo dõi diễn biến quá trình vận hành của các hệ 

thống xử lý nƣớc thải, dự báo kịp thời các sự cố có thể xảy ra. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng, thay thế các thiết bị. 

- Trang bị thiết bị dự phòng đối với các thiết bị máy móc có nguy cơ hỏng cao nhƣ: 

máy bơm, phao, van, thiết bị sục khí và các thiết bị chuyển động khác,... để kịp thời thay 

thế khi hỏng hóc.  

- Quan trắc chất lƣợng nƣớc thải đầu ra của hệ thống thƣờng xuyên để kiểm tra 

hiệu quả hoạt động của các hệ thống. 

- Trong trƣờng hợp hệ thống thu gom nƣớc thải gặp sự cố dập vỡ, tắc nghẽn nƣớc 

thải không tiêu thoát đƣợc khi đó Ban quản lý khu nhà ở sẽ liên hệ ngay với các đơn vị 

sửa chữa để khắc phục kịp thời trong 24h. Không để nƣớc thải tràn lên mặt đƣờng gây 

ảnh hƣởng đến mỹ quan khu vực. Trƣờng hợp không sửa chữa kịp thời sẽ báo cáo với 

chính quyền phƣờng Bồ Đề và các cơ quan có liên quan để theo dõi và cam kết khắc phục 

trong thời gian sớm nhất. 

- Từ khi dự án đi vào hoạt động chƣa có sự cố về hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung. 

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng. 

Bảng 3.6. Những thay đổi các hạng mục công trình giữa báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng đƣợc phê duyệt với thực tế 

STT Báo cáo ĐTM Thực tế Ghi chú 

1 Lƣợng nƣớc sử dụng theo 

tính toán của báo cáo 

trung bình là 111 

m3/ngày.đêm, lớn nhất là 

180 m3/ngay.đêm (hệ số 

1,6) 

Lƣợng nƣớc sử dụng theo tính 

toán thực tế trung bình là 122,2 

m3/ngày.đêm, lớn nhất là 146,6 

m3/ngày.đêm (hệ số 1,2) 

Lƣợng nƣớc theo hóa đơn tiền 

nƣớc trung bình là 54,8 

m3/ngày.đêm, lớn nhất là 73,73 

m3/ngày.đêm (tỉ lệ lấp đầy trung 

bình là 80%) 

Việc sử dụng hệ số 1,6 

là không hợp lý so với 

tình hình hoạt động của 

cơ sở. Nếu xây dựng hệ 

thống xử lý nƣớc thải 

theo hệ số này sẽ gây ra 

sự lãng phí về tiền bạc 

cho nhà đầu tƣ 

2 Hệ thống xử lý nƣớc thải 

tập trung có công suất 180 

m3/ngày.đêm 

Hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung có công suất 110-150 

m3/ngày.đêm. Công suất xử lý 

lớn nhất là 150 m3/ngày.đêm 

Việc đầu tƣ hệ thống 

xử lý nƣớc thải phù 

hợp với thực tế của cơ 

sở, tránh gây lãng phí 

3 Rác thải sinh hoạt của khu 

nhà cao tầng đƣợc thu 

gom bằng ống thu rác 

- Chất thải rắn ở khu căn hộ cao 

tầng đƣợc thu gom vào 02 thùng 

rác đặt tại phòng thu rác của mỗi 

tầng có diện tích 2m
2
. Chất thải 

cuối ngày sẽ đƣợc thu gom ra bãi 

Việc thu gom rác thải 

bằng ống thu rác dễ 

gây ra hiện tƣợng cháy 

nổ không đáng có, mất 

an toàn và mất vệ sinh. 
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tập kết rác thải ngoài nhà có mái 

che có diện tích 20 m
2
 để chờ đơn 

vị đem đi xử lý. 

3.9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng, 

phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học. 

Dự án không thực hiện cải tạo, phục hồi môi trƣờng, phƣơng án bồi hoàn đa dạng 

sinh học. 
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Chƣơng IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƢỚC THẢI 

4.1.1. Nguồn phát sinh nƣớc thải 

Nƣớc thải tại cơ sở chỉ có nƣớc thải sinh hoạt gồm hai nguồn chính sau:  

 - Nƣớc thải nhà vệ sinh sau bể phốt, nhà bếp của khu nhà cao tầng 

 - Nƣớc thải nhà bếp.nhà vệ sinh của công trình nhà ở liền kề 

- Nƣớc thải nhà bếp.nhà vệ sinh của công trình nhà ở thấp tầng 

Bảng 4.1. Tổng hợp lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của cơ sở 

TT Công trình Đơn vị 

Nhu cầu 

sử dụng 

nƣớc 

trung 

bình 

Nhu cầu xả 

thải trung 

bình (100% 

nƣớc sử dụng 

trung bình) 

Nhu cầu 

sử dụng 

nƣớc lớn 

nhất 

(k=1,2) 

Nhu cầu xả 

thải lớn nhất 

(100% nƣớc 

sử dụng lớn 

nhất) 

1 

Công trình Trung 

tâm thƣơng mại 

và văn phòng cho 

thuê HH1 

m
3
/ngày 54,65 54,65 65,58 65,58 

2 
Công trình nhà ở 

liền kề 
m

3
/ngày 38,4 38,4 46,08 46,08 

3 

Công trình nhà ở 

trên mảnh 2 và 

mảnh 3 

m
3
/ngày 18,4 18,4 22,08 22,08 

 Tổng m
3
/ngày 111,45 111,45 133,74 133,74 

 

Các thành phần ô nhiễm chính đặc trƣng thƣờng thấy là BOD5 (nhu cầu ôxy sinh 

hóa), COD (nhu cầu ôxy hóa học), Nito, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), phôtpho và vi khuẩn 

mang mầm bệnh nguy hiểm. 

4.1.2. Lƣu lƣợng xả nƣớc thải 

Theo tính toán, lƣợng nƣớc cấp cho hoạt động sinh hoạt khi Cơ sở đi vào hoạt 

động là 146,6 m
3
/ngày đêm. Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt sẽ đƣợc tính bằng 100% lƣu 

lƣợng nƣớc cấp (theo quy định về xác định khối lƣợng nƣớc thải tại Khoản a, Mục 1, 

Điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP) nhƣ sau: 

- Nhu cầu xả nƣớc thải sinh hoạt trung bình đạt: 122,2 m
3
/ngày đêm. 

- Nhu cầu xả nƣớc thải sinh hoạt lớn nhất đạt: 146,6 m
3
/ngày đêm. 

Cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải có công suất lớn nhất là 150 

m
3
/ngày.đêm nên chủ Cơ sở xin lƣợng nƣớc xả thải lớn nhất là 150 m

3
/ngày.đêm. 

4.1.3. Dòng nƣớc thải 

Nƣớc thải xin cấp phép là nƣớc thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nƣớc thải 

150m
3
/ngày.đêm.  
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Hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc xây dựng ngầm tại tầng hầm 2 của Tòa nhà. 

4.1.4. Chất lƣợng nƣớc thải 

Thông số và giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

không vƣợt quá Quy chuẩn quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT tại 

cột B với K = 1   

+  K là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung 

cƣ. - Áp dụng cho cơ sở sản xuất trên 500 ngƣời. 

- Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:  

+ Thu gom, xử lý nƣớc thải phát sinh từ hoạt động của Cơ sở bảo đảm đáp ứng quy 

định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm theo Quy chuẩn quốc gia về nƣớc thải 

sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT tại cột B với K = 1  

Bảng 4.2. Thông số và giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nƣớc thải 

sinh hoạt 

Stt Thông số Đơn vị Giá trị tối đa cho phép 

1 pH - 5 - 9 

2 BOD5 mg/l 50 

3 TSS mg/l 100 

4 TDS mg/l 1000 

5 Sunfua  mg/l 4.0 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

10 Phosphat (tính theo P) mg/l 10 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 5.000 

4.1.5. Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

4.1.5.1. Hệ thống dẫn nước thải sau xử lý ra đến nguồn nước tiếp nhận 

Nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý của cơ sở tự chảy ra  hệ thống thoát nƣớc chung của 

phƣờng Bồ Đề bằng đƣờng ống nhựa HDPE D90.  

4.1.5.2. Mô tả công trình cửa xả nước thải 

Cơ sở có 01 cửa xả nƣớc thải là đƣờng ống BTCT BxH = 1,0 x0,8. 

4.1.5.3. Chế độ xả nước thải 

- Chu kỳ xả thải: Liên Tục 

- Thời gian xả thải là 24/24. 

4.1.5.4. Phương thức xả nước thải 

Phƣơng thức xả nƣớc thải: tự chảy 
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4.1.5.5. Vị trí xả thải 

- Toạ độ vị trí xả thải (Tọa độ xác định bằng máy GPS cầm tay theo hệ tọa độ 

VN2000, Kinh tuyến trục 105
0
, Múi chiếu 3

0
): 

- Vị trí xả thải:                   X: 2 327 587                 Y: 591 208; 

4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI  

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 1: Khí thải từ các ngăn điều hoà, ngăn yếm khí, ngăn hiếu khí, ngăn khử 

trùng của hệ thống xử lý mùi, khí thải của trạm xử lý nƣớc thải tập trung đặt ngầm phía 

dƣới bên ngoài tòa nhà công suất tối đa của hệ thống xử lý là 150 m
3
/ngày.đêm  

- Nguồn số 1: Khí thải từ máy phát điện. 

4.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải: 

+ Nguồn số 1:  

- Lƣu lƣợng xả lớn nhất: 400 m
3
/h. 

- Vị trí xả thải: đƣờng ống dẫn mùi, khí thải cao 0,7 m bố trí tại tầng mái của toà nhà 

nhà cao tầng. Tọa độ điểm xả: X = 2328266; Y= 591237 

- Phƣơng thức xả thải: liên tục 

+ Nguồn số 2:  

- Lƣu lƣợng xả lớn nhất: Không xác định 

- Vị trí xả thải: Tọa độ điểm xả: X = 2 328240 ; Y= 591244 

4.2.3. Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Bảng 4.3. Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

 Thông số 
Đơn vị 

 

Giá trị giới hạn cho phép theo QCTĐHN 

01:2014/BTNMT 

C Cmax (Kp = 1; Kv = 0,8) 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h 2.000 2000 

2 CO mg/Nm
3
 1000 800 

3 SO2 mg/Nm
3
 500 400 

4 NOx mg/Nm
3
 850 680 

5 
Amoniac và hợp chất 

amoni 
mg/Nm

3
 50 

40 

6 H2S mg/Nm
3
 7,5 6 

Ghi chú: 

- QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Thủ đô. 

- Lý do lựa chọn Kp, Kv: 

+ Lƣu lƣợng nguồn thải P≤ 20.000 m
3
/h, lựa chọn Kp = 1. 
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+ Hệ số vùng, khu vực: Khu vực thực hiện dự án thuộc quận Long Biên, lựa chọn 

hệ số Kv = 0,8. 

4.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

+ Hoạt động của máy thổi khí tại khu vực hệ thống xử lý nƣớc thải; 

+ Hoạt động của máy phát điện dự phòng. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

Bảng 4.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số QCVN 26:2010/BTNMT QCVN 27:2010/BTNMT 

1 Tiếng ồn 70 dBA - 

2 Độ rung - 75dB 

 

4.4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƢ THỰC HIỆN DỊCH 

VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

 Cơ sở không có dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 

4.5. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT THẢI VÀ ỨNG PHÓ SỰ 

CỐ MÔI TRƢỜNG 

4.5.1. Quản lý chất thải 

a) Chất thải sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Tổng số lƣợng dân cƣ sinh sống, làm việc tại tòa nhà cao 

tầng và các khu nhà ở thấp tầng là 482 ngƣời. Theo QCXDVN 01:2008/BXD về Quy 

hoạch xây dựng thì mỗi ngƣời dân tại khu vực đô thị (thành phố Hà Nội là đô thị đặc 

biệt) hàng ngày thải ra lƣợng rác thải sinh hoạt trung bình là 1,3kg. Nhƣ vậy, khi Cơ sở đi 

vào hoạt động thì lƣợng rác thải phát sinh hàng ngày là 626,6 kg/ngày. 

+ Chất thải rắn của khu thấp tầng: Các hộ dân sinh sống tại khu nhà thấp tầng sẽ 

tiến hành thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt của từng hộ dân. Tại mỗi hộ dân bố trí các 

thùng chứa rác bằng nhựa có dung tích 10-20 lít để thu gom, phân loại và giao cho Công 

ty môi trƣờng đô thị quận Long Biên đến thu gom, vận chuyển. Ban quản lý Cơ sở sẽ 

đứng ra ký hợp đồng với Công ty môi trƣờng đô thị quận Long Biên, hàng tháng các hộ 

dân sinh sống tại đây sẽ đóng phí thu gom và xử lý rác thải cho Ban quản lý Cơ sở khu 

nhà ở. 

+ Thu gom chất thải rắn của khu nhà cao tầng: 

- Chất thải rắn từ các khu thƣơng mại, dịch vụ công cộng, văn phòng cho thuê: 

Lƣợng chất thải rắn phát sinh từ các khu vực này phát sinh phụ thuộc rất nhiều vào lƣợng 
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khách đến mua sắm và làm việc. Thành phần chất thải rắn tại khu vực này chủ yếu là vỏ 

đồ hộp, thùng carton, lon bia, túi nilon… Tham khảo QCXD 33:2006/BXD và một số Cơ 

sở có quy mô tƣơng tự, ƣớc tính lƣợng chất thải này phát sinh chiếm khoảng 10% khối 

lƣợng rác thải sinh hoạt, tƣơng ứng là 63 kg/ngày. 

+ Đối với rác thải phát sinh từ khu vực thƣơng mại dịch vụ và khu vực công cộng: 

Đƣợc thu gom vào các thùng chứa rác có dung tích từ 20–50lit đặt tại vị trí thích hợp (nhƣ 

sảnh, hành lang, cầu thang …) và dọc các tuyến đƣờng trong nội bộ khu đất. 

+ Cự ly đặt các thùng rác công cộng từ 200 – 300m/thùng. 

- Chất thải rắn từ quá trình chăm sóc cây xanh, bồn hoa thảm cỏ: Thành phần bao 

gồm cành cây, hoa lá héo, cỏ úa,… chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy. Lƣợng rác thải 

này phát sinh không nhiều và không thƣờng xuyên và sẽ đƣợc thu gom cùng với chất thải 

sinh hoạt của Cơ sở. 

=> Toàn bộ lƣợng chất thải rắn phát sinh trong quá trình sinh hoạt của ngƣời dân, 

khu thƣơng mại dịch vụ đƣợc Cơ sở ký hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trƣờng đô thị 

Gia Lâm – Hợp tác xã công nghiệp Long Biên thu gom và đem đi xử lý theo hợp đồng số 

(02-07/2021/HĐDV-MTĐTGL) (hợp đồng đƣợc đính kèm trong phụ lục) 

- Tần suất thu gom vận chuyển là 1 lần/ngày từ 18h-19h. 

- Bùn thải nạo vét từ hệ thống thu gom nƣớc mƣa, nƣớc thải: Việc dự báo khối 

lƣợng phát sinh từ nguồn này chƣa có định mức cụ thể vì phụ thuộc vào công nghệ xử lý 

cũng nhƣ công nghệ đƣờng ống cống thu gom. Tham khảo một số Cơ sở có quy mô và 

công nghệ xử lý nƣớc thải tƣơng tự, khối lƣợng bùn thải từ hệ thống thu gom nƣớc mƣa 

và nƣớc thải trung bình 1.200kg/năm, tƣơng đƣơng 100kg/tháng. Khi Cơ sở đi vào hoạt 

động, chủ Cơ sở sẽ thƣờng xuyên tiến hành nạo vét bùn thải từ hệ thống cống thu gom với 

tần suất 6 tháng/lần sau đó hợp đồng với Công ty môi trƣờng đô thị quận Long Biên đến 

vận chuyển, xử lý. Không để ảnh hƣởng đến vệ sinh môi trƣờng và tắc nghẽn dòng chảy 

của nƣớc mƣa, nƣớc thải. 

b) Chất thải nguy hại 

Chủ Cơ sở sẽ thu gom, quản lý chất thải nguy hại theo quy định Luật Bảo vệ môi 

trƣờng số 72/2020/QH14, ngày 17/11/2020. 

Chất thải nguy hại có thể phát sinh khi Cơ sở đi vào hoạt động với khối lƣợng không 

đáng kể. Do đặc thù của Cơ sở là xây dựng trung tâm thƣơng mại, văn phòng cho thuê và 

nhà ở nhà nên CTNH phát sinh chủ yếu trong hoạt động sinh hoạt của ngƣời dân bao 

gồm: Pin, ắcquy, các bóng đèn huỳnh quang hỏng, mực in thải, hộp mực in thải, dầu mỡ, 

giẻ lau dính dầu trong quá trình bảo dƣỡng hạ tầng kỹ thuật. 
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Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh khi Cơ sở đi vào hoạt động khoảng 41kg/năm < 

1.200 kg/năm. Chủ Cơ sở sẽ tiến hành thu gom, phân loại vào 05 thùng chứa có nắp đậy 

riêng biệt kích thƣớc 120l, dán nhãn và lƣu trữ tại khu vực lƣu chứa chất thải nguy hại tại 

kho chất thải nguy hại tại tầng hầm của tòa nhà.  

Bảng 4.5. Danh mục các loại CTNH phát sinh trong giai đoạn hoạt động 

TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 Dầu mỡ thải Lỏng 8  15 01 07 

2 Giẻ lau dính dầu Rắn 05  18 02 01 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải  Rắn 10  16 01 06 

4 Pin, ắc quy thải Rắn 10  19 06 01 

5 Hộp mực in thải Rắn 05  08 02 04 

6 Mực in thải Lỏng  03 08 02 01 

 Tổng  41  

Kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 12m
2
 đặt tại tầng hầm 2 của tòa nhà. Kho 

chất thải nguy hại đƣợc lắp biển cảnh báo, cửa, nền bê tông chống thấm, gờ chắn, có mái 

che theo đúng quy định. Đơn vị đã kí hợp đồng thu gom chất thải rắn nguy hại với Công 

ty Cổ phần Đầu tƣ và Kỹ thuật Tài nguyên Môi trƣờng ETC (hợp đồng số 

10021/2022/HĐKT/ETC ngày 5/2/2022) (hợp đồng đính kèm trong phụ lục).  

Tần suất thu gom: 12 tháng/lần. 

4.5.2. Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng 

*) Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải: 

Yêu cầu tổ vệ sinh môi trƣờng của tòa nhà thƣờng xuyên kiểm tra hiện trạng đƣờng 

cống gom nƣớc thải. Nếu có hiện tƣợng cống bị dập vỡ, tắc nghẽn phải báo cáo ngay với 

Ban quản lý khu nhà ở để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

Để hạn chế sự cố tại Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung, Chủ đầu tƣ thực hiện các 

biện pháp sau:  

- Vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải theo đúng quy trình kỹ thuật. Bố trí cán bộ 

chuyên ngành môi trƣờng thƣờng trực tại khách sạn để giám sát các công trình bảo vệ môi 

trƣờng (hệ thống xử lý nƣớc thải, PCCC …). 

- Lập hồ sơ nhật ký vận hành để theo dõi diễn biến quá trình vận hành của các hệ 

thống xử lý nƣớc thải, dự báo kịp thời các sự cố có thể xảy ra. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng, thay thế các thiết bị. 

- Trang bị thiết bị dự phòng đối với các thiết bị máy móc có nguy cơ hỏng cao nhƣ: 

máy bơm, phao, van, thiết bị sục khí và các thiết bị chuyển động khác,... để kịp thời thay 

thế khi hỏng hóc.  
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- Quan trắc chất lƣợng nƣớc thải đầu ra của hệ thống thƣờng xuyên để kiểm tra 

hiệu quả hoạt động của các hệ thống. 

- Trong trƣờng hợp hệ thống thu gom nƣớc thải gặp sự cố dập vỡ, tắc nghẽn nƣớc 

thải không tiêu thoát đƣợc khi đó Ban quản lý khu nhà ở sẽ liên hệ ngay với các đơn vị 

sửa chữa để khắc phục kịp thời trong 24h. Không để nƣớc thải tràn lên mặt đƣờng gây 

ảnh hƣởng đến mỹ quan khu vực. Trƣờng hợp không sửa chữa kịp thời sẽ báo cáo với 

chính quyền phƣờng Bồ Đề và các cơ quan có liên quan để theo dõi và cam kết khắc phục 

trong thời gian sớm nhất. 
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Chƣơng V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải 

Công ty đã thực hiện quan trắc môi trƣờng định ký đối với nƣớc thải trong 02 năm 

từ 2020 -2021. 

Kết quả quan trắc được được đính kèm phụ lục báo cáo. 

5.2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải. 

Công ty đã thực hiện quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi và khí thải trong 02 

năm từ 2020 -2021. 

Kết quả quan trắc được được đính kèm phụ lục báo cáo. 
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Chƣơng VI: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƢ 

Cơ sở đi vào hoạt động từ tháng 6/2020 đến hết tháng 3/2022 tình hình dịch bệnh 

diễn ra phức tạp và do thiếu hiểu biết về pháp luật trong bảo vệ môi trƣờng bảo vệ môi 

trƣờng nên đã cho dự án đi vào hoạt động luôn mà chƣa tiến hành các thủ tục xin vận 

hành thử nghiệm. 

Trong phạm vi báo cáo xin cấp giấy phép môi trƣờng chủ cơ sở xin đƣợc vận hành 

thử nghiệm lại hệ thống. 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6.1. Thời gian vận hành thử nghiệm dự kiến 

STT Công trình xử lý chất thải Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

1 Công trình xử lý nƣớc thải có công suất 

150 m3/ngày.đêm 

1/12/2022 3/12/2022 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải 

Theo khoản 5 điều 21 thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 Cơ sở 

không thuộc cột 3 phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì việc 

quan trắc chất thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm do chủ Cơ sở đầu tƣ quyết định 

nhƣng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn 

vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. 

Lƣu lƣợng dự kiến xin vận hành thử nghiệm là 150m
3
/ngày.đêm 

Bảng 6.2. Kế hoạch giám sát chất thải tại Cơ sở 

Giám sát môi trường nước thải (Do Chủ Cơ sở  thực hiện) 

1 Vị trí - NT 

2 Số lƣợng  

3 
Chỉ tiêu 

giám sát 

Lƣu lƣợng nƣớc thải, pH, BOD5, TSS, TDS, Nitrat, Amoni, Sunfua, dầu mỡ 

động thực vật, Phosphat, tổng chất hoạt động bề mặt, tổng Coliforms. 

4 Tần suất 

- Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công 

trình xử lý nƣớc thải. 

+ Số lƣợng mẫu: giám sát 02 mẫu nƣớc (một mẫu nƣớc thải đầu vào tại bể 

điều hòa; 1 mẫu nƣớc thải đầu ra sau bể khử trùng. 

+ Thời gian lấy mẫu: 3 ngày liên tiếp từ 01/12/2022- 03/12/2022 

+ Vị trí lấy mẫu: tại vị trí nƣớc thải đầu vào (bể điều hòa); nƣớc thải đầu ra 

(trƣớc khi nƣớc thải thải ra ngoài môi trƣờng sau bể khử trùng) 

+ Chỉ tiêu: Lƣu lƣợng nƣớc thải, pH, BOD5, TSS, TDS, Nitrat, Amoni, 

Sunfua, dầu mỡ động thực vật, Phosphat, tổng chất hoạt động bề mặt, tổng 

Coliforms. 
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6.1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự kiến phối 

hợp để thực hiện Kế hoạch. 

- Trung tâm Tƣ vấn và Truyền thông Môi trƣờng – Phòng nghiên cứu chất 

lƣợng môi trƣờng 

Ngƣời đại diện: Ông Nguyễn Văn Tâm  - Chức vụ: Phó Giám đốc 

 Địa chỉ: Phòng 405 tòa nhà bộ TN&MT, 85 Nguyễn Chí Thanh, phƣờng Láng Hạ, 

quận Đống Đa, Hà Nội 

Công ty đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng theo quyết định số 

1790/QĐ-BTNMT vào ngày 20/09/2021 với mã số VIMCERTS 208. 

6.2. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ 

ĐỊNH KÌ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT  

6.2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

a) Giám sát chất lượng nước thải 

Căn cứ theo mục b, khoản 3 điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-CP về quy định chi 

tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng Cơ sở không thuộc đối tƣợng lập báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng thì chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ của Cơ sở 

thực hiện nhƣ sau: 

Bảng 6.3. Nội dung giám sát môi trƣờng nƣớc thải trong giai đoạn hoạt động 

1 Vị trí 
NT: Nƣớc thải sau xử lý tại vị trí hố ga cuối trƣớc khi đấu 

nối vào hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực 

2 Số lƣợng 01 vị trí 

3 Chỉ tiêu giám sát 

pH, TSS, BOD5, Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua,Amoni, 

NO3, Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề 

mặt, PO4
3-

, Tổng Coliforms 

4 Tần suất 6 tháng/lần 

5 
Quy chuẩn so 

sánh 

QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nƣớc thải sinh hoạt (Cột B) 

b) Giám sát khác 

- Giám sát hệ thống cấp thoát nước 

Kiểm tra khả năng thoát nƣớc và tình trạng chất lƣợng của các hệ thống thoát 

nƣớc. Kiểm tra chế độ vận hành, quản lý, kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng chất lƣợng của hệ 

thống cấp nƣớc.  

Tần suất kiểm tra: 1 năm/lần 

5 

Quy 

chuẩn so 

sánh 

-  Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải sinh hoạt (cột B, K=1). 
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- Giám sát sự sụt lún của công trình 

Định kỳ giám sát sự sụt lún của công trình để có biện pháp khắc phục, gia cố lại 

công trình khi có sự cố xảy ra. 

Tần suất thực hiện: 6 tháng/lần 

- Giám sát các điều kiện vệ sinh môi trường  

Giám sát việc thu gom và vận chuyển CTNH, CTR, vệ sinh môi trƣờng. 

- Giám sát quá trình vận hành và bảo dưỡng các công trình, trồng cây xanh. 

- Giám sát khu vực tầng hầm 

- Giám sát các kho chứa CTNH 

6.2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

 Không có 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở. 

Không có 

6.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG HÀNG NĂM  

Kinh phí các giám sát khác ƣớc tính khoảng: 5.000.000 đồng/đợt. 

Kinh phí giám sát: Theo Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 về việc 

ban hành Bộ quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá quan trắc, phân tích môi 

trƣờng trên địa bàn thành phố Hà Nội  

Bảng 6.4. Kinh phí giám môi trƣờng trong giai đoạn hoạt động 

TT Chỉ tiêu Số lƣợng 
Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1. Chất lƣợng nƣớc thải  (01 vị trí, 11 chỉ tiêu) 

1 pH 1 70.442 70.442 

2 TSS 1 216.949 216.949 

3 BOD5 1 282.126 282.126 

4 Tổng chất rắn hòa tan 1 86.608 86.608 

5 Sunfua 1 356.584 356.584 

6 Amoni 1 356.584 356.584 

7 NO3
-
 1 273.756 273.756 

8 Dầu mỡ động, thực vật 1 629.525 629.525 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt 1 828.286 828.286 

10 PO4
3-

 1 313.157 313.157 

11 Tổng Coliforms 1 818.072 818.072 

Tổng 4.232.089 

Tổng kinh phí dự kiến (01 đợt) 4.655.298 

2. Giám sát khác 5.000.000 

TỔNG KINH PHÍ GIÁM SÁT GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH (01 đợt) 9.655.298 
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 Tổng kinh phí giám sát môi trƣờng trong giai đoạn hoạt động của Cơ sở/đợt là: 

9.655.298 đồng/đợt. 
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Chƣơng VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

Từ khi hoạt động chƣa có đoàn thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trƣờng 
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Chƣơng VI: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chủ Cơ sở cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi 

trƣờng, các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi do, sự cố của Cơ sở nhƣ đã 

trình bầy trong bản kế hoạch này;  

Chủ Cơ sở cam kết dành kinh phí cho các hoạt động bảo vệ môi trƣờng nhƣ kinh 

phí cho các hợp đồng xử lý chất thải. 

Đảm bảo vận hành liên tục, đúng quy trình và hiệu quả các công trình xử lý chất 

thải và bảo vệ môi trƣờng. 

Chủ cơ sở cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trƣờng. 

 Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các 

công ƣớc quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trƣờng nếu để xảy ra sự cố gây ô 

nhiễm môi trƣờng.   




















































































































































































































